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CHƯƠNG I

MỘT CHUYỆN QUÁI GỠ

Chúng tôi bỗng nghe những tiếng gõ cửa. Những 
tiếng gõ cửa ngập ngừng, dè dặt. Đồng hồ chỉ 

đúng ba giờ thiếu 10. Tôi bảo Thiết Lộc :

- Chắc là không phải cô ta.

Thiết Lộc lắc đầu :

- Chính là cô ta đó.

Rồi anh nói tiếp :

- Khi người ta có chuyện lo, người ta thường đến 
trước giờ đã định. Chúng ta hẹn với cô ta 3 giờ mà nay 
3 giờ kém 10 cũng chẳng có gì quá sớm, đối với tâm 
trạng của cô Mộng Lan lúc này. Hơn nữa anh có nghe 
tiếng gõ cửa đấy không ? Tiếng gõ nhẹ nhàng của một 
thiếu nữ với những băn khoăn, e ngại của người đang 
cần giúp đỡ.

Bao giờ Thiết Lộc cũng có một lối nhận xét tinh nhạy, 
rõ ràng như thế. Và những nhận xét của anh, dù nhỏ, dù 
lớn, bao giờ cũng ăn khớp với lại sự thật. Vừa nói dứt 
lời, anh đã quay về phía cửa nói lớn :

- Xin mời cô vào.
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Thoáng chốc, cô Mộng Lan đã xăm xăm đi vào trong 
phòng. Đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xinh, ăn mặc 
giản dị nhưng chăm chút rất kỹ lưỡng. Áo dài xanh nhạt 
đã ngả màu xám. Vành khăn trên đầu cũng màu nhàn 
nhạt. Cô ta không đẹp ở lối ăn vận sơ sài, cũng không ở 
màu da sáng mà ở nét mặt vui vẻ dịu dàng, ở trong đôi 
mắt xanh lơ nhìn thẳng.

Thiết Lộc đưa chiếc ghế nhỏ, mời cô ta ngồi. Tôi 
bỗng lưu ý đến đôi môi cô mấp máy rồi mấy ngón tay 
cô lại biểu lộ một sự bối rối trong lòng. Thiết Lộc nhìn 
cô, nói rất dịu dàng :

- Chúng tôi đã chờ đợi cô đến cho biết rõ đầu đuôi 
sự việc. Đã tin cậy vào chúng tôi, cô hãy thực lòng. Sự 
việc ra sao, cô cứ thật thà kể lại. Nào, chúng tôi xin 
nghe.

Thiết Lộc quay nhìn nơi khác, hơi nghiêng nghiêng 
đầu về phía cô gái. Tôi cũng chồm người về trước, hai 
cánh tay chống lên đùi, trong một tư thế đợi chờ. Và cô 
Mộng Lan bắt đầu câu chuyện :

- Sự việc xảy ra như thế này đây : Ba tôi là một Sĩ 
Quan được biệt phái sang Ấn Độ khi tôi chưa sinh ra 
đời. Đến lúc tôi lên 5 tuổi thì ông đưa mẹ con tôi về ở 
bên Anh để tôi tiện việc học hành và gần Ông Bà của 
tôi. Khi tôi lên 15 tuổi thì má tôi chết và ông bà tôi cũng 
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đã qua đời. Tôi không còn có bà con thân thích nào cả. 
Tôi phải ngụ ở nhà một người quen để mà tiếp tục học 
hành và ở đây cho đến năm lên 17 tuổi. Vào năm 1878, 
ba tôi bấy giờ là một Đại Úy, được nghỉ phép 12 tháng 
và định về đây thăm tôi. Khi tới Luân Đôn, ông vội 
đánh điện cho tôi hay là ông đã đến nơi và đang chờ 
tôi tại khách sạn Lăng Hoa. Lời lẽ ở trong điện tín thật 
là dịu dàng. Tôi vội tìm tới khách sạn thì người ta cho 
tôi hay Đại úy Mộ Tân có đến, ở phòng 16, nhưng ông 
đã đi từ sáng và tới bây giờ vẫn chưa trở về. Tôi phải ở 
lại chờ đợi suốt ngày hôm ấy nhưng vẫn không thấy ba 
tôi. Tối đến, theo lời khuyên của ông chủ khách sạn, tôi 
đi báo tin cho Sở Cảnh Sát. Qua sáng hôm sau, các tờ 
nhật báo ở đây đều có đăng lời rao về việc này. Người ta 
cũng đã tốn công tìm kiếm khắp nơi nhưng mà vô hiệu. 
Kể từ ngày ấy, tôi không còn nhận được tin tức gì của 
ba tôi nữa. Sau một thời gian dài xa cách quê hương, lại 
vất vả vì công vụ, cha tôi quay về xứ sở, hy vọng tìm sự 
nghỉ ngơi và niềm an ủi nhưng ông lại gặp...

Đến đây, cô vội đưa tay ôm mặt, nấc lên những tiếng 
nghẹn ngào không còn nói gì được nữa.

Thiết Lộc giở cuốn sổ tay rồi hỏi :

- Cô cho tôi biết thân phụ của cô mất tích ngày nào ?
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- Thưa ông, đó là ngày 3 tháng 10 năm 1878, tính cho 
đến nay đã gần 10 năm.

- Ông có bạn bè nào ở thành phố này không ?

- Tôi biết ba tôi chỉ có mỗi người bạn thân ở đây, 
đó là ông Tham Mưu Trưởng Sơn Tôn cùng ở Trung 
Đoàn 34 Bộ Binh đóng tại Bom Bay. Ông này giải ngũ 
từ trước, bây giờ đang sống một nơi gần đây. Sau khi 
không tìm kiếm được ba tôi, tôi đã có đến hỏi thăm ông 
ta nhưng ông cho biết ông cũng không hay cha tôi trở 
về Luân Đôn.

Thiết Lộc bỗng nói :

- Lạ thật.

Cô Mộng Lan đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục trình bày :

- Tôi chưa nói cho ông rõ cái phần bí hiểm nhất của 
chuyện này. Cách đây 6 năm, vào ngày mồng 4 tháng 5 
của năm 1882, ở trên tờ báo Thời Sự có đăng lời rao hỏi 
địa chỉ tôi. Lời rao nhấn mạnh rằng tôi nên cho biết rõ 
thì sẽ có lợi rất nhiều. Ở dưới lời rao chẳng có tên tuổi 
và địa chỉ nào. Bấy giờ tôi mới vào giúp việc trong cửa 
hiệu của bà Lệ Trinh. Tôi đem việc ấy hỏi ý kiến bà, và 
bà khuyên tôi cứ đăng địa chỉ của tôi lên báo. Sau khi 
đăng xong, qua vài ngày sau, nhà bưu điện gọi tôi đến 
nhận một cái hộp bằng bìa cứng, bên trong có một viên 



Vũ Hạnh | 8

ngọc thật lớn, thật đẹp. Ngoài ra, không còn có gì nữa. 
Về sau, mỗi năm, cứ vào ngày đó tôi lại nhận được bưu 
kiện chứa một viên ngọc giống y như thế nhưng cũng 
chẳng có một ghi chú nào của người gởi cả. Tôi đã nhờ 
những người sành về các bảo vật coi hộ mấy viên ngọc 
đó và họ cho tôi biết rằng những viên ngọc ấy thuộc loại 
hiếm có và thật quý giá. Ông xem đây nè, đẹp chưa ?

Cô Mộng Lan mở cái hộp mỏng, đưa cho chúng tôi 
xem 6 viên ngọc quý. Tôi chưa từng thấy những viên 
ngọc đẹp như thế. Màu ngọc trong vắt, long lanh. Thiết 
Lộc chỉ nhìn liếc qua những viên ngọc ấy rồi nói :

- Thôi cô hãy cất lại đi. Câu chuyện của cô lạ lắm. 
Còn gì khác nữa hay không ?

- Còn ạ. Có một sự việc mới xảy ra ngày hôm nay bắt 
buộc tôi phải tìm ông. Sáng nay tôi nhận được một lá 
thư.

Vừa nói cô Mộng Lan lôi từ trong chiếc xắc cầm tay 
một cái phong thư màu vàng, lôi từ bên trong một mảnh 
giấy trắng và đưa cho nhà thám tử. Thiết Lộc bèn nói :

- Cám ơn. Xin cho tôi xem luôn cái phong bì và cái 
con dấu bưu cục.

Rồi anh cầm đọc :
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- Luân Đôn, Khu Tây Nam, ngày 7 tháng 7. Hừ ! Có 
dấu ngón tay ở một góc này, có lẽ là của nhân viên đưa 
thư. Phong bì và giấy thuộc loại hảo hạng. Không có 
địa chỉ. « Bẩy giờ tối nay cô đến đường phố Thành Lễ, 
ở gần cột đèn thứ 3 về phía bên trái lối đi. Nếu cô có 
gì e ngại thì cô có thể rủ thêm hai người bạn nữa cùng 
đi. Tưởng nói cho cô biết rõ, cô là nạn nhân của vụ bất 
công sắp được sáng tỏ. Vậy cô không nên đưa Cảnh Sát 
đến làm gì. Nếu cô không chịu nghe theo lời dặn thì 
mọi việc sẽ hỏng hết. Người bạn không quen của cô.» 
À, quả đây là một câu chuyện lạ lùng. Này cô Mộng 
Lan, cô định thế nào.

- Đấy là câu tôi muốn nhờ ông khuyên bảo.

- Được rồi, chúng ta sẽ đến nơi hẹn. Tôi nói chúng ta 
là gồm có cô, tôi và nhà báo Hoàng Hà đây nữa. Bức 
thư cho cô có thể dẫn theo hai người, như thế chúng tôi 
cùng đi với cô được rồi. Anh bạn tôi đây và tôi đã từng 
hợp tác với nhau lâu ngày. Thôi được, chiều nay đúng 
6 giờ nhé.Cô cứ để tôi giữ lấy mấy mẩu giấy này. Bây 
giờ mới 3 giờ rưỡi, và tôi cũng cần đến chúng, trước khi 
cô lại.

- Xin chào các ông.

- Chào cô. Xin cô hãy cứ yên tâm, đừng lo nghĩ nhiều.
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Cô Mộng Lan cất cái hộp đựng ngọc, mỉm một nụ 
cười khả ái rồi bước ra ngoài. Đợi người khách kia ra về 
độ chừng 5 phút, Thiết Lộc quay lại bảo tôi :

- Chiều nay chúng ta sẽ dùng bữa sớm hơn thường lệ. 
Bây giờ anh nằm nhà chờ tôi nhé. Tôi cần đi một chút 
việc rồi trở về ngay.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau đó đã thấy Thiết Lộc 
quay về, nét mặt có vẻ tươi vui. Tôi biết tính tình của 
nhà thám tử này lắm. Anh có khả năng suy luận nhanh 
chóng và thật sắc bén. Vốn có tinh thần ưa chuộng khoa 
học, say mê lý tưởng công bằng xã hội mà anh bước 
vào nghề này. Nhưng Thiết Lộc là con người phóng 
khoáng và độc lập, anh chỉ làm việc với những điều 
kiện của anh chứ không lệ thuộc vào một cơ quan hữu 
trách nào cả. Chính tinh thần đó khiến anh là người cởi 
mở, đáng yêu, đưa đến tình bạn thắm thiết với tôi trong 
nhiều năm rồi. Tôi hỏi :

- Có thấy được chút ánh sáng nào không ? Kể ra câu 
chuyện vừa rồi cũng bí mật nhỉ ?

Anh đáp :

- Chẳng có gì là bí mật lắm đâu.

- Sao ? Anh đã tìm được lời giải rồi sao ?
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Thiết Lộc có vẻ suy nghĩ, trả lời :

- Có lẽ còn lâu mới biết sự thực. Nhưng bây giờ đây 
tôi đã nắm được một cái sự kiện thật là quan trọng. Chỉ 
cần thêm ít chi tiết là có thể biết rõ hết.

Tôi vội vàng hỏi :

- Sự kiện gì thế ?

- Tôi vừa mới ở Tòa Soạn của Báo Thời Sự về đây. 
Tôi đã tra cứu tài liệu báo đó và được biết Tham Mưu 
Trưởng Sơn Tôn, cựu Sĩ quan của Trung đoàn 34, đã 
chết vào ngày 28 tháng 4, năm 1882.

Thiết Lộc dừng lại, nhìn tôi. Tôi lắc đầu, nói :

- Tôi chậm hiểu lắm. Bởi tôi chẳng thấy chút gì tiêu 
biểu ở trong cái chết đó cả.

Đôi mắt Thiết Lộc sáng lên và anh hăm hở đáp lại :

- Không thấy gì sao ? Lạ chưa ! Này nhé, Anh hãy 
chịu khó để ý đến sự kiện cô Mộng Lan vừa cho chúng 
ta biết : Đại Úy Mộ Tân mất tích, người quen duy nhất 
của ông ở thành phố này là Tham mưu trưởng Sơn Tôn, 
vậy mà ông này lại quả quyết rằng không biết bạn mình 
đã đến Luân Đôn. Rồi bốn năm sau, Sơn Tôn qua đời. 
Chỉ trong vòng một tuần lễ, sau khi ông chết, cô con 
gái của Đại Úy Mộ Tân lại nhận được một món quà 
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quý giá và mỗi năm lại nhận được như thế. Rồi đến lá 
thư hôm nay nhìn nhận Mộng Lan là một nạn nhân một 
vụ bất công. Vậy người con gái này đã chịu thiệt thòi 
nào, sau khi cha nàng mất tích ? Tại sao quà tặng bắt 
đầu có ngay sau khi Sơn Tôn qua đời ? Có phải là người 
kế nghiệp của ông Sơn Tôn biết được một chuyện lầm 
lỗi gì đó nên đã muốn bù đắp lại ? Tôi nghĩ, nếu không 
nhận định như thế thì không còn cách nào tìm được lý 
lẽ khác phù hợp với lại việc này.

Tôi gật gù nói :

- Biết vậy, nhưng thưởng cho sự mất tích của cha 
người ta là chuyện quái gở. Hơn nữa, tại sao câu chuyện 
xảy ra đã 6 năm rồi mà ngày hôm nay mới chịu viết 
thư? Cuối cùng, nếu gọi đây là vấn đề đền bù một sự 
bất công thì đền bù như thế nào ? Trả lại người cha cho 
Mộng Lan sao ? Không thể tin rằng Đại Úy Mộ Tân còn 
sống.

Thiết Lộc lẩm bẩm :

- Hẳn là còn nhiều nỗi khó khăn thật. Nhưng tôi tin 
rằng, tối nay, cuộc gặp gỡ sẽ giải đáp tất cả.
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CHƯƠNG II

CÂU CHUYỆN BÍ MẬT 

TRONG GIA ĐÌNH SƠN TÔN

Bấy giờ vào khoảng tháng 9, ban đêm cũng ảm 
đạm như ban ngày. Sương mù dày đặc, ẩm lạnh, 

che kín thành phố. Những đám mây xám lướt thướt kéo 
qua các vũng nước bùn. Ở hai bên đường, những cây 
trụ đèn chỉ còn là những chấm sáng lờ mờ tỏa những 
vệt sáng tròn nhỏ trên mặt đường ướt. Tôi nhìn khung 
cảnh chung quanh thấy có một màu huyền hoặc, kỳ ảo 
lạ thường.

Tâm trạng của cô Mộng Lan chẳng khác gì tôi. Riêng 
về Thiết Lộc, tôi nghĩ hẳn anh đã vượt lên trên những 
loại cảm giác tầm thường. Đặt cuốn sổ mở sẵn trên đầu 
gối, và dưới ánh sáng cây đèn ở trong xe ngựa chao đảo 
chập chờn, anh ta thỉnh thoảng cúi xuống ghi mấy hàng 
chữ và mấy con số.

Đến chỗ đã hẹn, chúng tôi bước tới cây cột thứ 3. 
Một người nhỏ bé mặc bộ đồ nâu kiểu thợ đánh xe xuất 
hiện, giữ chúng tôi lại. Gã hỏi :

- Có phải các ông đi theo cô Mộng Lan không ?
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Cô Mộng Lan bảo :

- Phải rồi, tôi chính là Mộng Lan đây. Còn hai ông 
này là bạn của tôi.

Gã ngẩng lên nhìn chúng tôi một cách dò xét rồi gã 
hút còi se sẽ. Một đứa bé đánh chiếc xe nhà đến, mở 
cửa, mời chúng tôi lên. Chúng tôi vào ngồi bên trong, 
người ban nãy leo lên trên ghế đánh xe. Chúng tôi vừa 
chớm ngồi xuống, người kia đã vội ra roi quất ngựa cho 
xe chạy như bay trên đường sương mù mờ mịt.

Chúng tôi qua nhiều khu phố có những dãy nhà bằng 
gạch một kiểu như nhau, thỉnh thoảng mới thấy hiện ra 
vài quán giải khát ở ngả tư đường. Rồi đến những ngôi 
biệt thự hai tầng với những vườn nhỏ bọc quanh. Đây 
lại là một dãy nhà gồm những ngôi nhà mới cất trông 
giống như những vòi lớn vươn ra bốn phía cánh đồng. 
Chiếc xe dừng lại ở trước gian nhà thứ ba, trong một con 
đường mới rẽ. Các ngôi nhà khác chung quanh dường 
như không có người ở. Ngôi nhà trước mặt chúng tôi 
trông cũng tối tăm như các nhà khác nhưng bên khung 
cửa nhà bếp có chút ánh đèn le lói. Người kia vừa gõ 
vào cửa thì cánh cửa được mở ngay, chúng tôi trông 
thấy một người da đen xuất hiện. Gã quấn một lượt 
khăn vàng, mặc áo quần rộng thùng thình, thắt lưng 
cũng một màu vàng. Gã nói :
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- Ông chủ đang chờ các ông.

Cùng ngay lúc đó, một giọng the thé cất lên từ phía 
bên trong :

- Đưa họ vào đi.

Chúng tôi theo người da đen qua một dãy hành lang 
dài tối tăm. Rồi gã mở một cánh cửa bên phải. Một 
luồng ánh sáng vàng vọt hắt vào chúng tôi. Bên trong 
chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông thấp bé, chiếc 
đầu trọc nhẵn láng bóng chỉ còn vành tóc hung hung 
mọc ở chung quanh trong giống đỉnh núi nhô lên giữa 
rừng thông rậm.

Y tiến đến chào chúng tôi rồi tự giới thiệu :

- Tôi là Diệp Tôn, con thứ của Tham mưu Trưởng 
Sơn Tôn. Còn cô... cô là Mộng Lan đấy nhỉ ?

Cô Mộng Lan nói :

- Vâng, và hai người này đều là bạn thân của tôi.

Y nói :

- Hân hạnh.
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Rồi mời chúng tôi ngồi xuống, rót nước, mời chúng 
tôi uống. Xong rồi, y mới vào đề :

- Này cô Mộng Lan, tôi sẽ nói rõ mọi sự cho cô được 
biết và tôi không dấu diếm gì. Tưởng là đã đến lúc mọi 
việc cần phải phơi bày và tốt hơn hết tôi xin đi ngay vào 
chuyện cho khỏi mất thêm thì giờ. Tôi cũng mong đem 
lại sự công bình cho cô, dù anh cả tôi là ông Mân Tôn 
phản đối thế nào cũng mặc. May mắn có hai người bạn 
cô đây, họ sẽ làm chứng cho điều tôi sắp trình bày cũng 
như sắp làm. Bây giờ trước khi đi gặp anh tôi, xin hãy 
nghe tôi kể chuyện.

Y dừng lời lại, uống thêm ngụm nước, rồi tiếp tục kể :

- Tôi là Diệp Tôn và anh cả tôi, Mân Tôn, là con sinh 
đôi độc nhất của Tham Mưu Trưởng Sơn Tôn. Cha tôi 
giải ngũ, trở về Anh Quốc lập nghiệp đến nay đã 11 
năm. Ông có khá nhiều tài sản quý giá mang về từ bên 
Ấn Độ đã giúp cho ông tậu nhà, mua vườn, sống một 
cuộc sống xa hoa. Đến khi chúng tôi được tin Đại Úy 
Mộ Tân biệt tích, anh em chúng tôi hết sức kinh ngạc. 
Chúng tôi tìm đọc tất cả chi tiết việc này ở trên mặt báo 
và bởi ông là bạn thân của cha tôi nên chúng tôi tha hồ 
bàn tán về trường hợp này ở trước mặt ông. Ông cũng 
bàn góp với anh em tôi về bí mật này. Hai anh em tôi 
không ai ngờ được rằng chính ông đang dấu kín cái bí 
mật ấy trong lòng. Theo chúng tôi biết thì kể từ đó cha 
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tôi có điều gì lo sợ lắm. Ông không hề dám đi đâu một 
mình và đã thuê hai võ sĩ có hạng làm người gác cổng.

Cha tôi không muốn chúng tôi biết nguyên do sự lo 
sợ ấy của ông, nhưng có một điều là ông rất ghét những 
người nào đi chân gỗ. Đến nỗi một hôm ông đã chĩa 
súng bắn vào một người chống nạng và chúng tôi phải 
xuất một số tiền khá lớn để mà bồi thường cho y. Hai 
anh em tôi yên trí rằng đấy chỉ là một sự đổi tính của 
ông trong lúc về già bị chứng thần kinh suy nhược.

Đầu năm 1882, cha tôi nhận được một bức thư ở Ấn 
Độ gởi đến. Đọc thư, ông hoảng sợ suýt ngất đi, và từ 
đó ngày một yếu dần. Chúng tôi không sao hiểu được 
trong thư nói gì, và cuối tháng tư năm ấy ông đau mê 
man, muốn gặp chúng tôi một lần cuối cùng.

Khi chúng tôi bước vào phòng, ông đã ngồi tựa vào 
một đống gối chất phía sau lưng và thở khó nhọc. Ông 
bảo chúng tôi khóa chặt cửa lại và đến bên giường của 
ông. Nắm tay chúng tôi, ông kể lại một câu chuyện như 
sau :

- Một việc còn làm cho ta áy náy trong phút cuối 
cùng của cuộc đời ta, đó là cách ta đối xử với người con 
gái đại úy Mộ Tân quá cố. Lòng tham nhơ nhuốc đã làm 
ta phạm vào một tội lỗi nặng nề : ta đã giành lấy một 
mình kho của mà đáng lẽ ra người con gái ấy phải được 
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giữ lấy nửa phần. Chỉ vì cuộc tranh đoạt kho của ấy quá 
đỗi gay go nên ta không đành lòng chia bớt nó cho ai. 
Các con có thấy tràng ngọc để ở bên cạnh chai thuốc 
kia không ? Cha không nỡ rời nó được. Tuy vậy cha đã 
quyết định lấy ra gởi cho cô gái ấy. Và các con phải chia 
đều cho nó một phần kho vàng An Hạ. Nhưng các con 
nhớ đừng gởi cho nó một cái gì hết, cả chuỗi ngọc kia 
cũng vậy, trước khi ta lìa cõi đời.

Bây giờ ta nói cho các con biết Mộ Tân chết như thế 
nào. Ông ấy đau tim từ lâu nhưng không cho ai hay biết. 
Lúc ở Ấn Độ, nhân một sự tình cờ kỳ quái, ta và ông ấy 
cùng khám phá được một kho của quí. Ta chuyển kho 
của ấy về Anh Quốc, và ngay chiều hôm vừa đến Luân 
Đôn, Mộ Tân đã đến tìm ta bảo hãy chia phần.

Ta cùng với y bàn nhau về sự chia kho của ấy rồi cãi 
nhau rất kịch liệt. Trong lúc tức giận cực độ, Mộ Tân đã 
đứng phắt lên, nhưng y bỗng đưa tay ra ôm ngực, mặt 
tái dần và ngã ngửa ra sau. Lúc ngã, đầu y va mạnh vào 
một góc tủ. Lúc cúi xuống xem, ta kinh hoàng thấy y 
đã chết rồi.

Ta đứng lặng một hồi lâu trước chiếc bành, đầu óc 
choáng váng không biết làm sao. Ý nghĩ đầu tiên của ta 
là muốn tìm người cấp cứu. Nhưng làm sao tránh khỏi 
tiếng sát nhân ? Vì y chết trong một cuộc gây gổ với ta 
rõ ràng ! Và trên đầu y mang một thương tích nặng nề 
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như thế, bao nhiêu là những ức đoán sai lầm nguy hiểm 
cho ta. Hơn nữa cuộc điều tra sẽ phát giác ra nhiều điều 
cần giữ kín về kho của này. Vậy ta và kẻ tâm phúc đem 
dấu tử thi ngay trong đêm đó. Độ vài ngày sau, báo chí 
Luân Đôn nhao nhao về vụ đại úy Mộ Tân biệt tích. Các 
con xem đấy, cái chết của y có đáng quy trách vào lỗi ta 
đâu ? Ta chỉ có lỗi là không những đã dấu kín xác y mà 
còn dấu luôn phần của thuộc quyền của y. Vậy ta mong 
rằng các con sẽ hoàn trả lại cho con cháu y. Các con hãy 
đến gần đây. Kho của ta giấu trong...

Ngay lúc đó, sắc mặt ông hiện lên vẻ khủng khiếp 
cực độ, cặp mắt nhớn nhác và mồm há hốc. Ông kêu rú 
lên thất thanh chỉ nói một câu mà tôi không sao quên 
được :

- Đuổi nó đi ngay ! Trời ơi, hãy đuổi nó đi !

Chúng tôi cùng quay lại phía cửa sổ mà ông đang 
ngó trừng trừng. Một mặt người hiện giữa bóng tối đen 
ngòm đang nhìn chúng tôi. Cái mũi trắng bệch áp sát 
mặt kính, tóc râu xồm xoàm, cặp mắt long lên sòng sọc, 
như đang giận dữ ghê gớm. Chúng tôi chạy xổ lại bên 
cửa nhưng người kia đã biến mất. Lúc lại bên giường 
cha tôi, thì mạch người đã ngừng đập, cằm người sệ 
xuống.
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Cả đêm hôm đó chúng tôi lùng kiếm quanh vườn 
chẳng thấy gì hết ngoài vết bàn chân dẫm trên khóm 
hoa. Nếu không có vết chân này thì có lẽ chúng tôi đã 
yên trí rằng bộ mặt dữ dằn kia chỉ là do trí tưởng tượng 
chúng tôi tạo ra. Tuy vậy chúng tôi còn được một bằng 
chứng rõ rệt nữa cho biết rằng có nhiều kẻ thù còn lẩn 
quẩn chung quanh.

Sáng hôm sau, cánh cửa sổ buồng cha tôi mở toang, 
các hộp giấy có ngăn kéo đều bị xáo trộn lung tung, và 
trên ngực của cha tôi có gắn một mảnh giấy ghi mấy 
chữ nguệch ngoạc : « Dấu hiệu của Tứ Hiệp ». Chúng 
tôi không hiểu ý nghĩa của dòng chữ đó, mà chẳng biết 
ai gởi đến.

Các ông cũng rõ, chúng tôi hết sức băn khoăn về cái 
kho của cha tôi đã nói. Suốt mấy tháng liền, chúng tôi 
đào xới từng tấc đất trong vườn nhà mà vẫn không tìm 
ra của giấu đó. Chúng tôi cuống cuồng nhớ rằng chỗ bí 
mật kia còn ở trên môi cha tôi. Nhìn chuỗi ngọc lóng 
lánh kia chúng tôi cũng đoán được kho của kia quý 
giá ngần nào. Chúng tôi lại phải cãi nhau rất nhiều về 
chúng. Các viên ngọc ấy tất là đắt tiền và anh của tôi 
cũng không muốn rời chúng ra. Có thể nói rằng giữa hai 
chúng tôi thì anh ấy đã thừa hưởng cái lòng tham vô tận 
của người cha tôi. Nhưng anh ấy cũng hiểu rằng chuỗi 
ngọc sẽ bị người ta chú ý và sẽ gây cho chúng tôi nhiều 
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cái khổ lây. Anh ấy cũng chỉ đồng ý với tôi có mỗi một 
điều là tôi sẽ tìm địa chỉ của cô Mộng Lan và cứ lâu 
lâu sẽ gởi cho cô ấy một viên ngọc để cô ấy khỏi sống 
nghèo khổ.

Cô Mộng Lan nói :

- Đó là nhờ lòng tử tế của ông. Tôi xin thành thật cảm 
ơn !

Người kia khoát tay, đáp lại :

- Không có ơn huệ gì cả. Chúng tôi chỉ là kẻ đã gởi 
dùm cho cô mà thôi. Tôi vẫn nghĩ thế, nhưng anh tôi thì 
lại không chịu đồng ý với tôi về cái điều này. Chúng tôi 
cũng đủ sống đầy đủ chẳng còn ao ước gì thêm. Hơn 
nữa đi bòn xới của một người đàn bà thì thấy nhục nhã 
quá lắm... Sự bất hòa giữa chúng tôi cứ mỗi ngày một 
tăng thêm, đến nỗi sau cùng tôi thấy nên rời khỏi chỗ 
mà cha và anh tôi ở để về sống trong nhà này. Nhưng 
hôm qua đây tôi được một tin quan trọng : kho của đã 
tìm ra rồi. Tôi vội vàng viết thư cho cô Mộng Lan hay 
và chỉ còn mỗi một việc là đưa cô ấy sang nhà anh tôi 
để đòi phần chia. Tôi đã trình bày ý định đó với anh tôi 
tối hôm qua rồi. Chúng ta đến thăm chuyến này có lẽ 
không làm anh ấy vừa lòng, nhưng đã được thỏa thuận 
rồi.
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Diệp Tôn ngừng nói nhưng y không ngớt lắc lư trên 
chiếc ghế. Chúng tôi nín lặng, đăm chiêu nghĩ ngợi về 
cái đoạn cuối câu chuyện. Nhưng Thiết Lộc lên tiếng 
trước :

- Ông đã hành động hợp lý. Chúng tôi có thể giúp ông 
làm cho sáng tỏ những điều khó nghĩ của ông. Chúng ta 
không nên chần chờ lâu nữa hãy lên đường ngay.

Khi chúng tôi đã lên xe, Diệp Tôn nói tiếp :

- Các ông có biết anh tôi tìm ra kho của bằng cách 
nào không ? Sau khi tìm kiếm khắp nơi, anh ấy nghĩ 
rằng kho của tất nhiên phải ở một nơi nào đó trong nhà. 
Vậy nên anh đem tất cả đồ đạc ra đối chiếu lại. Với cái 
cách đó thì trong nhà có chỗ nào sai biệt một phân cũng 
không lọt khỏi mắt anh. Anh nhận ra rằng chiều cao 
ngôi nhà là 25 thước, kể cả các từng bên trên. Nhưng 
khi đo lại thì thấy từ nền đến trần chỉ có 23 mét bảy là 
cùng. Vậy còn thiếu một thước ba mươi nữa. Đoạn này 
chỉ có thể nằm ở trên đỉnh nhà. Anh tôi liền khoét một 
lỗ ở trên trần nhà vào nơi cao nhất, và tìm ra một cái gác 
nhỏ sát mái, có tầng bọc kín từ lâu không ai biết đến. 
Cái tủ đựng của đặt ở trên ấy, vào ngay chính giữa, kê 
trên hai cây xà ngang.
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CHƯƠNG III

TẤN THẢM KỊCH

Gần mười một giờ đêm. Chúng tôi đã rời xa cái sa 
mù ẩm ướt của khu phố lớn, và đêm ở đây thực 

là dễ chịu. Một luồng gió ấm thổi từ phương Tây, đẩy 
ngang nền trời những đám mây thấp nặng nề, khuôn 
trăng lưỡi liềm thỉnh thoảng hiện ra, lơ lửng trên cao.

Chúng tôi bước vào một khu vườn rộng xung quanh 
có tường đá xây cao ngất, lởm chởm mẻ chai. Lối vào 
là khung cửa hẹp giữa có chấn song bằng sắt. Người đi 
trước gõ vào cửa theo một hiệu riêng.

- Ai đấy ?

Một giọng nói hơi gắt gỏng cất lên bên trong.

- Tôi đây. Hiểu cái dấu hiệu gõ cửa của tôi rồi chứ ? 
Mở đi !

Có tiếng càu nhàu, rồi tiếng chìa khóa lắc cắc. Cánh 
cửa nặng nề quay trên bản lề, một khổ người thấp lùn 
thấy hiện ra, đôi mắt hấp háy vì chói ánh đèn và nhìn 
chúng tôi một cách nghi ngại. Người kia lên tiếng :

- Mời các ông vào ! Và mấy người bạn ông cũng vào 
luôn... Thưa ông, tôi xin lỗi, nhưng vì mệnh lệnh ở đây 
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hết sức nghiêm nhặt ! Ít nhất tôi phải quen một người 
trong các ông rồi mới dám cho vào được.

Bên trong bờ thành, một con đường sỏi ngoằn ngoèo 
chạy qua một vạt đất rộng dẫn đến một ngôi nhà lớn 
kiểu xưa ngập sâu trong bóng tối dầy, trừ một góc nhỏ 
có chút ánh sáng. Không khí quanh ngôi nhà thật tối 
tăm và lặng ngắt này có vẻ ngột ngạt.

Tất cả mấy người chúng tôi đi theo Diệp Tôn vào 
trong. Gian phòng bà cụ quản gia ở ngay bên trái hành 
lang. bà cụ đang cắn móng tay, vẻ mặt nhợt nhạt, đi đi 
lại lại trong phòng. Nhìn thấy Diệp Tôn bà cụ có vẻ yên 
lòng, bước đến nói rất dịu dàng :

- Ông ấy khóa cửa kín mít, tôi gọi không nghe đáp 
lại. Tôi chờ cả ngày không nghe ông ấy sai bảo gì cả. 
Biết rằng ông ấy thích được yên tĩnh một mình nhưng 
sau cùng tôi ngại có chuyện gì hay chăng. Thế rồi tôi lại 
lên lầu nhìn qua lỗ khóa có đến cả tiếng đồng hồ. Ông 
Diệp Tôn ơi, ông đến mà xem. Tôi ở với ông Mân Tôn 
đã mười năm nay, vui có, buồn có, nhưng chưa bao giờ 
tôi thấy sắc mặt ông ta như thế.

Thiết Lộc cầm lấy cây đèn, mạnh bạo đi trước, vì 
Diệp Tôn bỗng ngây người như tượng đá, hai hàm răng 
đánh vào nhau lập cập. Tôi phải đỡ y leo lên cầu thang 
vì đôi chân y cứ co rút lại không sao bước được. Tôi 
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thấy Thiết Lộc lấy kính lúp ra hai lần quan sát một cách 
chăm chú những vết bùn lấm dính trên tấm thảm chùi 
chân bằng xơ dừa. Y leo chậm chậm lên các bậc thang, 
đặt cây đèn xuống chỗ này, chỗ kia, đưa mắt chăm chú 
nhìn quanh. Cô Mộng Lan ở lại với bà cụ dưới nhà.

Tầng thứ ba dẫn đến một hành lang dài, trên tường 
bên phải treo một tấm thảm Ấn Độ thật lớn, bên trái có 
ba khung cửa liền nhau. Chúng tôi cùng đi sát bên Thiết 
Lộc. Y bước từ từ và giữ ý tứ như trước.

Bóng chúng tôi trải dài ra đằng sau. Tới khung cửa 
thứ ba thì chúng tôi dừng lại. Thiết Lộc gõ cửa. Không 
nghe đáp lại, anh ta toan dùng sức vặn quả nắm, nhưng 
đưa đèn lại gần sát, chúng tôi thấy cửa đã khóa chặt ở 
bên trong. Chìa khóa đã cho vào ổ vặn chốt nhưng còn 
một chút lỗ trống nhìn được một khoảng gian phòng. 
Thiết Lộc ghé mắt vào trong nhưng ngừng ngay lại và 
thở hổn hển. Tôi chưa bao giờ nghe y nói bằng một 
giọng xúc động như thế :

- Có chuyện quái gở bên trong. Hoàng Hà, anh có thể 
hiểu gì không ?

Tôi cũng ngồi xuống trước ổ khóa nhưng vội lùi lại, 
kinh hãi. Bóng trăng lạnh lẽo và nhợt nhạt tỏa sáng gian 
phòng, tôi thấy một gương mặt chập chờn hiện rõ trong 
bóng tối, giống hệt như mặt Diệp Tôn, cũng cái sọ cao 
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và nhẵn bóng, cũng vành tóc hung hung, cũng màu da 
trắng bêch... Nhưng tất cả như co rúm lại trong một 
cái cười ghê rợn, cái nhếch mép lặng lẽ dưới ánh trăng 
xanh kia còn đáng sợ hơn mọi đe dọa nào khác. Mặt 
người kia giống ông bạn Diệp Tôn của chúng tôi quá 
nhiều, khiến tôi phải quay lại nhìn xem ông còn ở đằng 
sau mình không. Và tôi mới sực nhớ rằng ông và Mân 
Tôn là hai anh em sinh đôi. Tôi lắp bắp hỏi :

- Ghê quá, anh Thiết Lộc ơi ! Làm sao bây giờ ?

- Phải mở cửa đã !

Y lao cả sức nặng người của y vào nơi ổ khóa. Cánh 
cửa rung ầm và chuyển răng rắc nhưng vẫn khép kín. 
Tôi phải phụ lực tông vào với y. « Rắc » một cái, cánh 
cửa bật tung, và chúng tôi rơi hẳn vào giữa phòng của 
ông Mân Tôn.

Ông Mân Tôn ngồi trong một chiếc ghế phô tơi cạnh 
bàn, đầu ngoẹo xuống vai bên trái, mỉm cười một cách 
cổ quái. Xác lạnh và cứng đờ. Ông chết đã lâu. Nét 
nhăn trên mặt vẫn còn hiện rõ và cả chân tay tử thi cũng 
có hình dáng khác thường.

Cạnh đấy, một mảnh giấy bị xé rời trên ghi mấy chữ 
nguệch ngoạc. Thiết Lộc liếc nhanh rồi đưa cho tôi.

- Coi xem.
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Y nhướng mày một cách có ý nghĩa. Tôi đem lại bên 
đèn gương, rùng mình đọc mấy hàng chữ « Dấu hiệu 
Tứ Hiệp ». Tôi kêu lên :

- Trời ơi ! Cái này nghĩa là gì hở ?

Y cúi xuống bên xác chết :

- Một vụ ám sát... À, tôi đã biết rồi, nhìn đây...

Y đưa ngón tay trỏ vào một cây kim dài đen nhánh 
găm vào dưới da bên trên lỗ tai người chết. Tôi nói :

- Đây là cây kim chắc.

- Vâng, một cây kim. Ông rút ra đi, nhưng nên cẩn 
thận, có tẩm độc đấy !

Tôi kẹp giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ lấy ra dễ 
dàng. Cây kim không để lại vết tích gì, ngoài một giọt 
máu rỉ ra từ chỗ đâm vào. Tôi nói :

- Điều này càng thêm khó hiểu. Đã không sáng tỏ 
chút nào lại còn rắc rối hơn lên.

Thiết Lộc nhìn tôi, nói giọng xác định :

- Trái lại. Vụ này càng sáng tỏ dần ! Chỉ còn thiếu vài 
chi tiết là xong.
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Từ lúc xô cửa bước vào tới giờ chúng tôi quên mất 
Diệp Tôn. Ông đang đứng trước ngưỡng cửa, vặn tay 
rên rỉ, hiện thân của sự khủng khiếp. Thình lình ông ta 
rít lên một cách điên cuồng :

- Hòm của không còn nữa kìa ! Chúng lấy mất hòm 
của rồi. Tôi biết lỗ hổng trên kia là nơi tôi đem nó 
xuống, tôi đã phụ lực với anh Mân Tôn đó mà. Tôi là 
người cuối cùng gặp anh ấy ! Tôi nghe anh ấy khóa cửa 
ở lại trong buồng lúc tôi đi ra.

Thiết Lộc hỏi vội :

- Lúc ấy độ chừng mấy giờ ?

- Mười giờ. Mà bây giờ anh ấy chết. Cảnh sát sẽ đến 
điều tra, rồi tôi sẽ bị tình nghi, tố giác... phải, không sao 
tránh khỏi ! Nhưng thưa các ông, các ông không nghĩ 
rằng tôi có thể làm như thế chứ ?... Các ông...

Ông ta khoa tay, dậm chân cuống cuồng hoảng hốt. 
Thiết Lộc liền đặt tay lên vai ông, ôn tồn :

- Này ông Diệp Tôn, ông không có gì phải hoảng sợ 
cả. Ông hãy nghe lời tôi đây. Bây giờ ông đến ngay sở 
cảnh sát, kể lại vụ án và nhờ họ đến. Chúng tôi ở đây 
chờ ông.
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Diệp Tôn ngơ ngác nghe theo và một lát sau chúng 
tôi nghe tiếng chân bước khập khễnh ở trên cầu thang.

Thiết Lộc quay lại bảo tôi :

- Chúng ta hãy tiến tới chút nữa coi sao. Độ nửa giờ 
nữa, thanh tra Đôn Lễ sẽ tới. Y sẽ làm náo loạn lên cho 
xem.

Tôi biết Đôn Lễ là người kiêu ngạo, tham lam và 
không có tài cán gì. Y có quyền lực, y thường làm cho 
mọi việc trở nên quan trọng để tô điểm con người y 
nhưng không mấy khi khám phá được một vụ án nào 
quan trọng. Tôi hỏi :

- Liệu Đôn Lễ đến, anh đã tìm hiểu được việc gì chưa?

Thiết Lộc trả lời :

- Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Đây là một việc giản dị.

- Giản dị thật sao ?

- Thật mà.

Y vừa rọi cây đèn vừa nói thật dõng dạc, nhưng hình 
như y nói chuyện một mình hơn là nói cho tôi nghe :

- Cửa sổ đã gài bên trong. Khung cửa rắn chắc, bản 
lề không bị xeo nạy. Ta mở xem... Bên ngoài không 
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có ống xối. Từ cái mái nhà không sao leo xuống được 
đây... Nhưng đã có người leo lên cửa sổ vì hôm qua 
có một cơn mưa nhỏ, và đây là dấu chân bùn dính trên 
khung cửa. Kìa lại một vết đất hình tròn trên sàn đây 
nữa, và cả trên chiếc bàn này. Hoàng Hà, anh lại xem 
này ! Một sự chứng minh khá rõ.

Tôi cúi xuống một cái vết hình đĩa, nhận xét :

- Đây không phải dấu chân người.

- Còn rõ ràng hơn và quí báu hơn dấu chân người 
nữa. Đây là cái dấu nạng gỗ. Nhìn nơi khung cửa sổ kia, 
một vết giày ống đế rộng bịt sắt đã bước thật nhanh, và 
ở bên cạnh là những dấu vết chân khác nhưng tròn.

- Đây là người đi chân gỗ ?

Thiết Lộc gật gù :

- Đúng thế ! Nhưng còn có một người khác. Một tên 
đồng lõa hết sức đắc lực có một bản lĩnh đặc biệt mới 
có thể giúp cho y vào được và đem nổi cái rương của 
ra ngoài.

Tôi hỏi :

- Nhưng chúng nó vào bằng cách nào đây ? Cửa lớn 
thì khóa, cửa sổ không leo tới được. Ống khóa thì lại 
quá hẹp.
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Thiết Lộc đáp lại :

- Như thế chỉ còn một cách : nó vào bằng một lỗ trống 
ở trên mái nhà. Chúng ta hãy quan sát thử xem sao.

Tôi rọi cây đèn cho Thiết Lộc đu người lên. Rồi y 
nằm sấp vói tay đỡ lấy cây đèn cho tôi cùng leo lên 
theo. Tầng gác rộng độ hai mét, dài trên ba mét, đầy 
những bụi bặm. Thiết Lộc ướm tay lên một mặt tường 
và nói :

- Đây rồi ! Đây là một khung cửa nhỏ trên mái, có thể 
đẩy được.

Y rọi đèn xuống mặt sàn, sắc mặt có vẻ kinh ngạc 
cực độ. Tôi cũng nhìn theo và nổi da gà : mặt sàn đầy 
vết chân trần, khá rõ, nhưng kích thước chưa bằng nửa 
chân người bình thường.

Tôi lẩm bẩm :

- Một đứa bé mà làm nổi chuyện ghê gớm này ư ?

Thiết Lộc đã trấn tĩnh được, y nói :

- Không phải thế đâu. Đáng lẽ tôi phải đoán được 
điều này từ sớm. Thôi, ta xuống.
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Xuống dưới, tôi hỏi Thiết Lộc :

- Theo anh, những vết chân đó là gì ?

- Rồi anh sẽ rõ tất cả. Chúng ta hãy quan sát lại lần 
nữa xem nào.

Anh ta chùi kính lúp, rút cái thước xếp, chống tay 
bò trên sàn nhà. Anh xem xét, đo đạc, mũi rà sát xuống 
dưới nền, cặp mắt sáng lên long lanh, miệng anh không 
ngớt lẩm bẩm những câu khó hiểu. Sau cùng anh ta reo 
lên :

- May quá, bây giờ khỏi phải nghi ngại gì nữa. Gã 
chống nạng kia đã rủi ro dẫm phải lọ dầu hôi làm cho 
vỡ đổ và dây dính khắp. Chúng ta sẽ tìm con chó Đốp-
Bi săn đuổi theo dấu vết này. Nhưng trước khi bọn Đôn 
Lễ tới đây, anh hãy coi lại cái xác chết kia. Anh thấy 
bắp thịt thế nào ?

- Cứng lại như gỗ.

- Đúng rồi, và co rút lại rất mạnh. Thêm vào là cái vẻ 
mặt nhăn nhó, cái cười quỷ sứ kia nữa. Phải là một loại 
chất độc đặc biệt. Anh coi, cây kim đã giết người này... 
Ở tại Anh Quốc không thể có loại kim đó, Bấy nhiêu đủ 
cho biết tông tích thủ phạm.
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Bên ngoài có những tiếng người ồn ào. Thiết Lộc bảo 
tôi :

- Nhà chức trách đã đến rồi. Chúng ta không dính 
dáng gì đến họ, rút lui là vừa.

Anh vừa dứt lời thì có tiếng giày nện mạnh trên các 
bậc gỗ cầu thang rồi một người thấp béo, hồng hào, y 
phục màu xám, bệ vệ, bước vào. Bộ mặt y phì nộn, mí 
mắt dày trịch, đôi mắt ti hí nhưng có cái nhìn sắc sảo. 
Sau y, xuất hiện một viên đội mặc nhung phục chỉnh 
tề và ông Diệp Tôn, vẻ mặt nhợt nhạt chừng như chưa 
được hoàn hồn.

Người y phục xám, tức là thanh tra Đôn Lễ, kêu lên :

- A, chào ông Thiết Lộc. Vụ án mạng này tôi không 
cần phải quan sát cũng biết được ai là hung thủ rồi. 
Vàng bạc nhiều khi thật là nguy hiểm, nó làm mờ mắt 
con người. Gã Diệp Tôn này đã hại anh nó để mà đoạt 
của. Thế mà cứ bảo rằng oan. Hừ, tôi phải ra lệnh giữ 
lại.

Vẻ mặt thảm hại, Diệp Tôn đưa hai tay lên, muốn 
nói, nhưng y nghẹn ngào. Thiết Lộc vỗ nhẹ vào vai ông 
ta, ân cần :

- Ông cứ yên tâm. Tôi hứa sẽ làm cho ông trở thành 
vô tội.
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Đôn Lễ quay nhìn Thiết Lộc, cười mũi :

- Thôi đừng hứa liều, ông ơi !

Nhưng Thiết Lộc đã nghiêm nghị nhìn viên thanh tra, 
rồi nói :

- Ông Đôn Lễ, tôi không phải hạng nói liều. Không 
những tôi có thể rửa sạch mọi nghi ngờ về ông Diệp 
Tôn mà tôi còn có thể cho ông biết rất rõ nhân dạng 
hung thủ.

Viên thanh tra đáp mỉa mai :

- Xin cám ơn ông. Nhưng tôi cũng có phần điều tra 
riêng của tôi nữa chứ. Hi vọng hung thủ của ông không 
có liên lạc gì với vụ này.

- Vậy thì tôi xin để ông làm việc.

Và Thiết Lộc dắt tay tôi ra ngoài. Anh nói :

- Một thi hào Đức có nói « Người ta nhạo báng cái gì 
người ta không thể hiểu nổi. » Câu đó thật đúng với lão 
Đôn Lễ.

Rồi anh phân công :

- Bây giờ anh đi tìm ngay con chó Đốp-Bi và nhân 
tiện đưa hộ cô Mộng Lan về nhà. Tôi nghĩ sự có mặt 
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của cô ấy tại đây không cần thiết nữa và cô ta phải nghỉ 
ngơi sau những xúc động vừa qua. Phần tôi, tôi sẽ quan 
sát ngoài vườn và hỏi han thêm vài người trong gia đình 
này.

Tôi làm những việc đã được giao phó và khi tôi quay 
trở lại thì Thiết Lộc đã đón tôi ngoài hiên. Anh ân cần 
nói :

- Anh dẫn con Đốp Bi đến đấy à ? Thằng cha Đôn Lễ 
đi rồi. Nó chẳng tìm tòi được cái gì hết, tôi chắc như 
thế, mà còn làm ngang không những bắt giam ông bạn 
Diệp Tôn, còn bắt cả người gác cổng và bà quản gia. 
Thôi được, mọi việc rồi sẽ sáng tỏ. Nào, anh buộc hộ 
cái dây vào cổ con chó cho tôi.

Xong rồi, Thiết Lộc đem con chó lại chỗ những dấu 
chân mà anh khám phá dưới sàn có dính dầu hôi để nó 
đánh hơi. Rồi anh dắt nó ra ngoài vườn cây chỗ hung 
thủ đã tụt xuống và men theo cái dấu đó đi lần ra ngoài 
bờ thành.

Chúng tôi phải đi quanh quẩn trên các ngõ đường 
thành phố vì dấu chân của hung thủ bị người qua đường 
xóa mất nhiều nơi và mùi dầu hôi không thiếu trên 
những vết xe qua lại. Hai tên thủ phạm hình như đã 
đi những lối hết sức quanh co, hẳn là để tránh khỏi bị 
theo dõi. Cứ mỗi lần con Đốp Bi lạc hướng, loay hoay 
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tìm kiếm, chúng tôi lại dắt nó quay trở về những đoạn 
đường cũ mà nó không lộ vẻ gì bối rối. Có lần nó dẫn 
chúng tôi vào một đường phố nhỏ hẹp, đến một ngôi 
nhà tồi tàn rồi dừng lại đó. Tôi thực hồi hộp nhưng khi 
Thiết Lộc quan sát thoáng qua nơi đó anh đã tiến lại gần 
tôi và phá lên cười. Tôi hỏi :

- Có gì mà vui vẻ thế ?

Anh đáp :

- Thủ phạm chỉ là bà cụ chuyên buôn dầu lẻ. Thế là 
chúng ta lại lạc đường rồi. Hãy quay trở lại.

Cứ thế chúng tôi lại quanh quẩn nữa, mãi cho đến 
chiều gần tối thì con Đốp Bi đưa chúng tôi đến bờ sông, 
một nơi khuất vắng, gần một xóm nhà lơ thơ với những 
ghe thuyền rải rác. Con chó dừng lại, nhìn xuống mặt 
nước thẳm sâu rít lên khe khẽ. Thiết Lộc chép miệng :

- Không may cho ta. Chúng đã đáp tàu đi rồi.

Tôi hỏi :

- Liệu có thể theo kịp không ?

- Chúng ta cứ hy vọng thế. Tôi chắc chúng chưa đi xa 
vì phải quanh co di chuyển cái rương của đó suốt ngày 
hôm nay không phải là dễ dàng gì. Hơn nữa nó cũng 
phải đợi cho trời vừa tối để qua những trạm kiểm soát 
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ở ngoài cửa sông. Dù có thể tới sớm được, bọn chúng 
cũng phải canh chừng để kịp tới đây vào lúc gần tối. 
Nhất định là chúng đi trước chúng ta không bao nhiêu 
đâu. Hãy dọ hỏi xem.

Chúng tôi nhìn quanh đây đó thấy có một ngôi nhà 
gạch treo tấm biển gỗ trên có đề chữ « Tàu cho mướn 
giờ hay mướn ngày ». Chúng tôi cùng bước vào nhà. 
Bà chủ, tự xưng là bà Tiểu Yết, cho biết ông chủ và 
đứa con trai đi vắng. Bà bảo chiếc tàu tốt nhất của bà là 
chiếc Bình Minh đã được hai người thuê rồi, cách đây 
một tiếng đồng hồ. Cứ theo hình dạng mà bà chủ nhà 
mô tả thì hai người ấy chính là thủ phạm mà chúng tôi 
đang theo đuổi.

Thiết Lộc chào bà chủ nhà, kéo tôi đi vội ra ngoài và 
bảo :

- Chúng ta đã đến cái giai đoạn chót. Ta nên gọi gấp 
gã Đôn Lễ đến.

- Sao lại gọi thằng cha ấy ?

- Vấn đề chúng ta là tìm cho ra thủ phạm, thế thôi. 
Thằng cha Đôn Lễ háo danh sẽ phụ lực với chúng ta thu 
dọn chiến trường. Dầu sao đây chính là cái phần việc 
của lão, mình chỉ phụ giúp trong một mức độ nào thôi.  
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Hơn nữa chúng ta không sẵn phương tiện mà lão lại có 
thuyền máy khá tốt có thể đuổi kịp bọn này.

Tôi im lặng, hiểu rằng bạn tôi không phải là kẻ tham 
danh hiếu lợi, anh chỉ muốn tạo ra sự thành công, khi 
thấy sự thành công ấy đem lại lợi ích cho những người 
khác và không bao giờ anh muốn tìm hưởng những kết 
quả đó.

Thiết Lộc quay sang, bảo tôi :

- Anh liên lạc gấp với Đôn Lễ đi. Bảo lão tranh thủ tới 
sớm đến mức tối đa.

Và nhìn ra xa, trên giòng sông rộng mờ bóng hoàng 
hôn, anh nói :

- Cuộc săn đuổi này không phải là không khó khăn 
đâu nhé.
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CHƯƠNG IV

CUỘC SĂN NGƯỜI TRÊN SÔNG

Chiếc xuồng của chúng tôi cũng bắt đầu tăng tốc 
độ. Nồi súp-de réo ầm ầm, máy móc rít lên, rúng 

động như một quả tim sắt khổng lồ. Mũi tàu rạch nước, 
rẽ ra hai bên những đợt sóng sủi bọt. Cứ mỗi lần lắc 
mạnh, con tàu lại lồng lên, run rẩy như một con vật 
sống. Phía trước, ngọn đèn vàng tỏa một chòm sáng lung 
linh. Một vệt đen trên mặt nước ghi dấu con tàu Bình 
Minh. Bọt nước trắng xóa tỏa rớt lại đằng sau chứng 
tỏ cái tốc độ ghê gớm của nó. Xuồng chúng tôi phóng 
nhanh hơn trước. Chúng tôi vượt khỏi những đoàn tàu 
chở hàng, những tàu kéo, tàu buôn, len lỏi tàu này, lách 
khỏi tàu nọ. Những tiếng réo gọi vọng ra từ trong đêm 
tối. Nhưng chiếc Bình Minh vẫn phóng thẳng và chúng 
tôi vẫn đuổi theo.

Thiết Lộc nhìn vào phòng máy phía dưới, gào to :

- Nhanh lên, chất củi vào ! Mở hết tốc lực !

Nồi súp-de đỏ lòm chiếu ửng trên gương mặt nhớn 
nhác của anh. Anh vẫn không rời mắt khỏi chiếc Bình 
Minh, đang lướt sóng, bảo :

- May ra ta đuổi kịp chúng.
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Tôi nói :

- Chắc chắn kịp ! Vài phút nữa là bám sau nó được.

Vừa ngay lúc ấy, một chiếc tàu kéo với ba bè hàng 
sừng sững hiện đến trước mặt chúng tôi như do bàn tay 
một ác thần nào vừa mới bày đặt. Phải bẻ ngặt bánh lái 
mới tránh nổi cái vật trở ngại. Vòng ra khỏi đoàn tàu thì 
chiếc Bình Minh đã cách xa hơn hai trăm mét, nhưng 
vẫn còn thấy rõ ! Hoàng hôn tối mờ đã nhường chỗ 
cho một đêm trong sáng đầy sao. Nồi súp-de nhả hơi 
ồ ạt. Sức mạnh phi thường phăng phăng đẩy chúng tôi 
đi, làm chao đảo cả chiếc vỏ tàu mỏng mảnh. Đôn Lễ 
vẫn rọi ngọn đèn pha theo chiếc tàu Bình Minh và bây 
giờ chúng tôi có thể nhìn rõ mấy hình người trên cầu 
tàu. Một người đàn ông đang ngồi đàng lái cúi xuống 
một vật đen đặt dưới chân. Bên cạnh hắn, một khối gì 
màu da thâm như hình một con chó xù. Thằng bé, con 
ông Tiểu Yết, đứng trước mũi, trong khi cha nó, chiếc 
thân trần nổi bật trên màu than đỏ hồng đang đều đặn 
chuyên than vào lò. Có lẽ mới đầu họ không để ý chúng 
tôi lắm. Nhưng thấy chúng tôi theo sát từng lối rẽ, từng 
đường vòng, họ đã hiểu rồi. Trong đời hoạt động tôi 
đã dự nhiều cuộc săn ở các xứ lạ, nhưng chưa bao giờ 
môn thể thao ấy gây cho tôi một hào hứng điên cuồng 
cho bằng cuộc săn người giữa dòng Ta-Mi như hôm 
nay. Cứ đều đều từng thước một, từng thước một, hai 
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chiếc thuyền xáp lại gần nhau. Trong cái vắng lặng của 
ban đêm, chúng tôi có thể nghe được tiếng máy reo 
sùng sục của tàu nọ. Người trên boong vẫn ngồi xổm 
như trước, hai tay cử động như đang bận làm việc gì. 
Thỉnh thoảng hắn đưa mắt ước lượng khoảng cách giữa 
hai chiếc xuống cứ mỗi lúc một ngắn dần. Đôn Lễ gọi 
chúng, bảo phải dừng lại. Chúng tôi chỉ còn cách nhau 
4 sải nữa thôi. Hai chiếc xuồng vẫn phóng vun vút với 
một tốc độ ghê hồn. Trước mặt chúng tôi, lòng sông mở 
rộng thênh thang. Nghe chúng tôi gọi, người ngồi trên 
boong nhảy chồm lên, đưa hai nắm tay, vừa quát mắng 
với một giọng khàn khàn. Thân hình hắn to lớn và vạm 
vỡ. Vì hắn đang đứng đối diện trước tôi, hai chân hơi 
dang ra để giữ thăng bằng, nên tôi thấy rõ từ đùi bên 
phải trở xuống của hắn chỉ có một cây nạng gỗ. Nghe 
tiếng quát dữ tợn của hắn, khối màu thâm bên cạnh cựa 
mình. Thì ra đó là một người nhỏ bé, nhỏ chưa từng 
thấy đâu bằng. Hắn có cái đầu dồ thật lớn, và một bờm 
tóc rối bù. Thấy cái hình nhân quái gở đó, Thiết Lộc 
vội rút khẩu súng lục ra ngoài, và tôi cũng làm theo. Nó 
choàng quanh mình bằng một tấm khăn hay một tấm 
mền chỉ chừa có mỗi khuôn mặt. Nhưng chỉ trông bộ 
mặt đó cũng đủ giật mình rồi. Nó hiện lên những nét dữ 
tợn man rợ đến cực độ. Đôi mắt ti hí lấp lánh ánh đèn, 
nhìn lườm lườm, cặp môi dày trệ mếu lại như nhếch 
mép. Hai hàm răng hắn nghiến ken két và đánh khớp 
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vào nhau như trong một thứ giận dữ gần như của loài 
thú vật. Thiết Lộc bảo nhỏ :

- Thấy hắn giơ tay lên là bắn ngay.

Bây giờ chứng tôi còn cách không đầy một sải, vừa 
tầm bắn lắm. Hai người kia vẫn giữ nguyên dáng điệu 
như trước. Dưới ánh đèn gương của chúng tôi, người 
da trắng, hai chân dang ra đang gầm ghè chửi rủa, còn 
tên bé nhỏ với bộ mặt dễ sợ thì nhe hai hàm răng vàng 
khè làm bộ muốn nhai xác chúng tôi. Được nhìn hắn 
một cách rõ ràng như thế thực là một may mắn lớn cho 
chúng tôi, vì ngay trước mặt chúng tôi hắn đang thò tay 
lấy ra khỏi tấm chăn một đoạn gỗ tròn giống như cái 
thước học trò, và đưa lên môi. Lập tức hai khẩu súng 
cùng nhả đạn một lúc. Hắn lồng lộn, hai tay chới với 
rơi ngã tòm xuống sông sâu với một tràng hồng hộc. 
Trong giây lát tôi thấy cặp mắt đe nạt của hắn sáng lên 
giữa lớp bọt nước trắng xóa. Nhưng ngay lúc đó, người 
chân gỗ nhảy xổ lại đằng bánh lái, bẻ quặt lại, chiếc 
xuồng quay lộn rồi lao thẳng về phía nam, trong lúc ấy 
xuồng chúng tôi sẵn đà trờ tới, thiếu một thước nữa thì 
va mạnh vào bánh lái của nó. Trong chốc lát chúng tôi 
bẻ lái theo ngả mới, nhưng bọn chúng đã sắp lên bờ rồi. 
Đây là một nơi hoang vu, vắng vẻ. Ánh trăng tỏa trên 
đầm lầy mênh mông, đầy những hục hố và cỏ cây thấp 
lè tè. Chiếc xuồng chúi mạnh vào bãi lầy, mũi chổng 
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lên trời, bánh lái găm dưới nước. Hung thủ vượt ra khỏi 
xuồng, nhưng cây nạng gỗ ngập suốt cả chiều dọc ngay 
dưới mặt lầy sủi bọt. Hắn vùng vẫy lồng lộn đủ cách 
nhưng vô hiệu. Hắn chẳng tiến mà cũng chẳng lùi được 
nửa bước. La rống điên cuồng tuyệt vọng, hắn đập liên 
hồi cái chân kia lên mặt bùn. Nhưng hắn càng rán sức 
bao nhiêu, cái chân gỗ càng lún sâu dưới đất.

Khi chiếc xuồng của chúng tôi cập bờ sát bên cạnh 
hắn đã bị cắm quá chặt vào bùn đến nỗi chúng tôi phải 
vòng một lượt thừng qua ngang người hắn mới kéo 
được hắn lên, như kéo một con cá mắc lưới. Hai cha 
con ông Tiểu Yết đang ngồi nhăn nhó trên xuồng nhưng 
khi Đôn Lễ ra lệnh, họ đều ngoan ngoãn leo lên xuồng 
chúng tôi. Sau đó, phải kéo chiếc Bình Minh về. Một 
cái hòm sắt kiên cố đặt ở trên boong. Chắc chắn đây là 
hòm của rùng rợn của gia đình Sơn Tôn. Chiếc hòm khá 
nặng và chúng tôi phải hết sức thận trọng để mang nó 
qua tàu của chúng tôi. Nơi ổ khóa không có chìa khóa. 
Chậm rãi đi ngược dòng sông, chúng tôi rọi đèn bốn 
phía nhưng chẳng thấy dấu vết của cái hình nhân bé nhỏ 
kia đâu. Chắc gã du khách xa lạ ấy đã gởi nắm xương 
tàn trên một bãi đất bùn nào đó bên bờ sông rồi.

Thiết Lộc chỉ xuống cái nắp ván trên sàn tàu bảo :

- Nhìn đây mà xem ! Chúng ta đã sử dụng khẩu súng 
kịp thời lắm !
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Thật thế, ngay đàng sau nơi chúng tôi đứng, có găm 
một thứ tên độc mà chúng tôi đã gặp từ trước, chắc 
chắn là lúc chúng tôi bóp cò, mũi tên này đã lách qua 
giữa hai chúng tôi. Thiết Lộc, vẫn cái tính trầm tĩnh, 
chỉ mỉm cười rồi nhún vai. Nhưng còn tôi, thú thực tôi 
cứ thắc thỏm mãi về cái chết rùng rợn đã lướt qua quá 
gần chúng tôi trong đêm hôm ấy. Chúng tôi đã đưa gã 
tù nhân vào ngồi trong cái phòng mát trước cái hòm 
sắt mà hắn đã ao ước và chiến đấu biết bao mới chiếm 
được. Cặp mắt của hắn lầm lì, nước da rám nắng, khuôn 
mặt chằng chịt những nếp nhăn. Những nét rắn rỏi và 
màu da đỏ gay chứng tỏ một đời sống lâu năm giữa biển 
rộng. Chiếc cằm râu ria xồm xoàm không phải của hạng 
người chịu rời mục đích dễ dàng. Hắn phải đến năm 
mươi tuổi, mái tóc đen xoắn đã điểm nhiều sợi xám. Kể 
riêng thì bộ mặt hắn không có gì đáng ghét nhưng cặp 
lộng mày rộng và chiếc cằm banh ra khiến cho hắn có 
sắc thái hung ác trong cơn giận dữ. Hắn đang ngồi lặng 
lẽ, đôi còng thép trên tay, đầu gằm trước ngực, hai mắt 
lấm lét nhìn cái hòm sắt, nguyên nhân mọi tội ác của 
hắn. Trông cái dáng thản nhiên điềm đạm của hắn tôi 
nghĩ rằng hắn đang buồn bực hơn là giận dữ. Một lần, 
hắn ngước nhìn về phía tôi, trong mắt dường như có tia 
sáng long lanh. Thiết Lộc đánh diêm châm điếu thuốc 
xì-gà, bảo :

- Tôi tiếc rằng chuyện đã phải xảy ra như vậy !
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Hắn đáp :

- Tôi cũng vậy, ông ạ. Tôi không hy vọng là sẽ được 
thân oan trong vụ án này. Nhưng, tôi xin thề là tôi không 
hề nhúng tay vào cái chết của ông Mân Tôn. Chính con 
quỷ sứ Tôn Giả kia đã bắn cho ông ấy một mũi tên độc. 
Còn tôi thì tuyệt nhiên không can dự đến ! Tôi thấy 
thương hại ông ta, như là thương một người thân trong 
gia đình tôi. Tôi có ngăn nó, nhưng không kịp, nó đã ra 
tay rồi, chẳng biết làm sao cứu gỡ.

Hắn lại chắc lưỡi có vẻ hối hận thật tình. Thiết Lộc 
lấy điếu thuốc chìa ra mời hắn :

- Mời ông hút một điếu thuốc.

Gã nói :

- Xin cám ơn ông.

Thiết Lộc lại hỏi :

- Ông vừa bị lạnh, ông có cần uống rượu không ?

Thanh Tra Đôn Lễ cau mặt :

- Thôi, cho nó uống làm gì, uổng của.
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Thiết Lộc nhún vai, không trả lời lại. Người kia bĩu 
môi không nói tiếng nào. Thiết Lộc đến trước mặt hắn, 
ôn tồn :

- Con người làm ác không sao tránh khỏi hình phạt. 
Nhưng kẻ thành thực bao giờ cũng được thông cảm. 
Vậy ông hãy cho chúng tôi biết rõ những việc đã đưa 
đẩy ông đến những hành động thế này. May ra tội ông 
có thể được giảm nhẹ bớt một phần nào chăng.

Gã nhìn Thiết Lộc ra vẻ thân thiện rồi nói :

- Ông đã đối xử với tôi rất tốt và tôi xin cám ơn ông. 
Nếu ông có lòng muốn biết, tôi xin sẵn sàng kể lại ông 
nghe. Tôi thề rằng tôi nói toàn sự thực và không có gì 
hữu ích cho tôi bây giờ hơn là sự thực. Nào, xin ông cho 
tôi một chén nước nóng, cổ tôi đã quá khô rồi.

Gã tiến về phía thanh Tra Đôn Lễ đang ngồi im lặng 
hút điếu xì-gà mắt vẫn không rời chiếc rương chứa đầy 
vàng ngọc, rồi gã hớp một ngụm nước và bắt đầu kể.
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CHƯƠNG V

KHO VÀNG AN HẠ

Tôi sinh trưởng ở Hạt Sơn, phía bắc nước Anh, 
trong một gia đình khá giả. Cha mẹ của tôi đều 

là những người đạo đức rất được xóm giềng kính mến. 
Các người qua đời đã lâu và mấy năm nay tôi vẫn muốn 
có dịp về thăm lại quê cũ song tôi chỉ sợ bà con không 
chịu tiếp mình. Bởi vì, các ông biết đấy, tôi không phải 
là con người mà họ mong chờ được gặp.

Cha mẹ của tôi chỉ sinh được có hai người con, anh 
tôi và tôi. Tính tình chúng tôi thật trái ngược nhau, anh 
tôi hiền lành, thủ phận, chăm chỉ làm việc. Còn tôi tính 
tình hung bạo, ưa chuyện phiêu lưu, chỉ muốn rong 
chơi.

Những cái đồi nho mà cha mẹ tôi để lại cũng khá phì 
nhiêu, anh tôi chí thú chăm sóc, anh bảo với tôi :

- Này em, không ai có thể cứu ta bằng chính là sự làm 
việc trong sạch của mình. Em hãy vun xới các mảnh đất 
này để mà gây dựng tương lai.

Tôi đáp :

- Trời ơi ! Làm sao mà em có thể cày cục dưới mưa, 
dưới nắng để thu những món hoa lợi nhỏ nhoi như thế ? 
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Em muốn một sớm, một chiều phất lên một gia sản lớn.

Anh tôi lừ mắt nhìn tôi, rồi nghiêm nghị đáp :

- Đừng có nghĩ vậy em à. Đó là lý tưởng sai lầm có 
thể hại đến đời em.

Nhưng tôi, tôi cho rằng anh tôi vốn hủ lậu. Tôi nói :

- Em sẽ không chịu chết già ở trên mảnh đất nghèo 
nàn này đâu, em sẽ đi đến những chân trời mới, xa lạ, 
có những phong cảnh kỳ thú, những cái núi ngọc đảo 
vàng.

Anh tôi lẩm bẩm :

- Mày điên rồi đấy, Xương Môn. Tao nghĩ là mày đã 
loạn óc rồi.

Từ đó, anh bắt buộc tôi ở nhà làm việc với anh. Tôi 
kháng cự lại và thoát ly khỏi gia đình. Tôi kết bè bạn 
với những du đãng trong phố, gây gổ, đánh đập. Và sau 
một bữa nhậu say, tôi đánh một người cùng làng trọng 
thương. Tỉnh dậy, tôi sợ hãi quá bèn chạy trốn qua làng 
bên. Nhân cuộc tuyển mộ lính sang Ấn Độ, tôi bèn gia 
nhập vào Đệ Tam Sư Đoàn. Lúc ấy tôi mười sáu tuổi, 
song cái vóc dáng to lớn như là mười tám, đôi mươi.
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Nhưng tôi ở trong quân ngũ không được lâu ngày. 
Vừa học hết môn « bước đều » và sử dụng cây súng thì 
tôi ngốc nghếch nhảy xuống tắm ở con sông Hằng Hà. 
May phước cho tôi, lúc bấy giờ một viên trung sĩ của 
tôi cũng đang tắm ở dưới sông, ông là một tay bơi lão 
luyện trong quân đội. Tôi vừa ra đến giữa dòng thì một 
con cá sấu táp ống chân bên phải của tôi làm đứt tiện 
quá đầu gối, gọn gàng hơn bác sĩ cưa. Tôi ngất đi vì 
đau và máu ra nhiều, suýt bị trôi mất nếu không có viên 
trung sĩ đến kịp, đưa tôi vào bờ. Tôi vào bệnh viện mất 
trên năm tháng. Sau cùng, ra khỏi nhà thương với chiếc 
chân gõ khập khễnh, tôi thấy mình không còn bay nhảy 
được nữa rồi.

Các ông xem, đời tôi đã sớm gặp rủi ro. Mới hai 
mươi tuổi đầu, tôi phải trở thành con người tật nguyền 
vô dụng. Tuy thế, điều bất hạnh lại cũng là một cái lợi 
cho tôi. Có ông Bình Qui đến đây tính việc trồng tràm, 
muốn kiếm một kẻ đốc công cai quản dân phu bản xứ 
làm việc. Ông là bạn thân với vị đại tá của tôi, ngài rất 
lưu tâm đến tôi từ khi tôi bị tai nạn. Tôi nói vắn tắt cho 
khỏi mất nhiều thì giờ : Đại tá đã sốt sắng giới thiệu 
tôi, và bởi vì làm việc này thường ngồi trên ngựa nên 
sự tàn tật của tôi không đáng kể nữa, đùi vế tôi còn khá 
dài để mà ngồi vững trên yên. Công việc của tôi là cưỡi 
ngựa đi rảo khắp các khu trồng trọt, coi sóc dân phu làm 
việc và báo cáo những kẻ nào lười biếng. Những công 
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việc này của tôi được làm như một cái máy và như là dĩ 
nhiên, nhưng tôi không ngờ là nó đã góp phần gây nên 
niềm căm phẫn cho biết bao người. Bởi cái đời sống 
xa hoa của người da trắng ở các nơi này đã được nuôi 
dưỡng bằng chính mồ hôi, nước mắt và máu của dân 
thuộc địa. Chính sách lương bổng eo hẹp, đối xử tàn 
bạo, người dân bản xứ rên siết trong sự áp bức, bất công 
và chỉ chờ có cơ hội vùng lên. Tôi không nhìn thấy 
điều đó. Ở gần các người da trắng chủ nhân tôi cũng 
suy nghĩ như họ, bởi cái quyền lợi của tôi đồng hóa với 
quyền lợi họ. Tôi vẫn báo cáo những kẻ dân phu lười 
biếng nhưng tôi không hề nghĩ rằng vì sao mà họ biếng 
lười. Họ bị ăn uống thiếu thốn, họ bị đau ốm không có 
thuốc men, và họ cũng không dại gì mà làm siêng năng 
để nuôi bọn chủ giàu mập, mà họ và gia đình họ sống 
trong đói rách. Những roi vọt, những trừng phạt mạnh 
mẽ bao nhiêu cũng không làm họ siêng năng hơn lên 
mà chỉ làm cho họ thêm uất hận, căm thù. Còn về phần 
tôi, tôi không có gì than trách. Tiền lương rộng rãi, chỗ 
ở tiện nghi, và ông Bình Qui, theo tôi, là người tử tế. 
Ông vẫn thường đến thăm tôi, hút chung với tôi một 
cây ống điếu, vì ở nơi đây, những người da trắng đối xử 
với nhau như là anh em.

Nhưng tôi không hưởng được sự may mắn lâu dài. 
Thình lình, một cuộc dấy loạn bùng nổ. Mới tháng 
trước đây, Ấn Độ trông thật lặng lẽ im lìm. Nhưng chỉ 
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ba mươi ngày sau, xứ này là một địa ngục kinh hoàng. 
Các ông chắc rõ việc đó, có lẽ còn hơn tôi nữa, vì tôi 
không đọc được nhiều báo chí. Tôi chỉ nhìn thấy bằng 
chính mắt tôi, khu vực đồn điền của tôi ở miền Tây Bắc 
xứ này. Đêm đêm lửa đốt các dãy phố quận bốc cháy 
rực trời. Ban ngày thì hàng ngàn người Âu Châu, đàn 
bà, trẻ con, băng qua đồn điền của tôi đi đến An Hạ lánh 
nạn. Bình Qui là người gan lì. Ông vẫn đinh ninh các vụ 
nổi loạn thường quá bạo động, nhưng rồi tàn ngay chứ 
không kéo dài lâu ngày. Trong khi bốn bên lửa cháy 
rần rật, ông cứ thản nhiên uống rượu, hút thuốc xì gà. 
Tôi phải ở lại với ông cùng với vợ chồng Giã Khang là 
viên quản lý lo việc xuất nạp tiền nong. Thế rồi ngày 
kia, tai ương xảy đến. Tôi đi coi trồng trọt ở nơi xa, tối 
đến lững thững về nhà, mắt tôi bỗng dán vào một đống 
gì lù lù dưới rãnh. Tôi bèn lại gần để xem. Tôi lạnh cả 
người khi nhận ra đó là thi hài của người vợ Giã Khang 
bị băm vằm đến trăm mảnh, nửa thân đã bị chó rừng xé 
nát. Gần đấy, tôi thấy người chồng, mặt vùi dưới đất, 
một tay cầm khẩu súng lục hết đạn. Trước mặt của y có 
bốn cái xác người Âu chồng chất lên nhau. Tôi ghìm 
cương ngựa, chưa biết đi đâu thì thấy một đám khói dày 
tỏa lên từ cái biệt thự của ông Bình Qui, ngọn lửa đang 
cháy lan khắp các mái nhà chung quanh. Tôi hiểu người 
chủ của tôi đánh giá quá thấp lòng căm hờn của dân bản 
xứ. Bị bóc lột quá nhiều năm, bởi một chính sách hà 
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khắc, họ phải vùng lên. Phần tôi, tôi hiểu là mình không 
còn giúp sức được gì cho người chủ nữa, và bây giờ có 
dấn thân vào đó cũng uổng mạng thôi. Đứng ở nơi đây, 
tôi nhìn rõ hằng trăm con người đen thui, mang tấm áo 
đỏ trên lưng nhảy múa gào la chung quanh đám lửa. 
Một vài người đưa tay chỉ về phía tôi đứng, và tôi nghe 
hai viên đạn vèo qua bên tai. Tôi vội vã băng qua cánh 
đồng chạy trốn. Quá khuya thì đến An Hạ, bình an vô 
sự. Bình an là kể với mọi liên lạc bên ngoài, chứ cả khu 
này đang nhao nhao như một tổ ong. Người Anh mỗi 
khi tụ tập lại đông đảo thì chỉ dùng súng bảo vệ.

Sự xô xát thực là chênh lệch : hàng triệu người đánh 
nhau với mấy trăm người ! Xót xa nhất là chúng tôi phải 
chống nhau với những thứ địch thủ này : Bộ binh, pháo 
binh, kỵ binh thuộc những đơn vị chọn lọc kỹ càng rèn 
tập công phu và bây giờ đây chúng đang sử dụng kèn 
hiệu của chính người Anh, vũ khí của chính người Anh 
phân phát để mà chống cự lại người Anh, tàn sát người 
Anh.

Ở An Hạ đã có đệ tam khinh đoàn, một ít quân Xích 
là dân thiểu số vùng này, hai kỵ đội và một pháo đội. 
Một đoàn quân tình nguyện được thành lập ngay tức 
thời, gồm những thương nhân và thợ thuyền. Tôi gia 
nhập vào đoàn người này, với chiếc chân gỗ. Chúng tôi 
tiến đến chận đánh một đám loạn quân vào đầu tháng 
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bảy, đánh lui chúng được ít ngày thì hết đạn dược nên 
phải rút về thị trấn.

Tin bại trận từ các nơi tới tấp bay đến. Điều này không 
gì lạ là vì nhìn vào bản đồ các ông thấy rằng chúng tôi 
đang ở giữa lòng loạn quân. Bốn phương toàn là loạn 
lạc, giết hại, cướp bóc.

An-Hạ là một thành phố lớn đầy giáo dân và đủ loại 
tín đồ của các thứ tôn giáo. Chúng tôi nằm gọn lỏn, tay 
không, giữa các đường hẻm chằng chịt quanh co. Viên 
Tư lệnh quyết định cho chúng tôi vượt qua con sông để 
đến đồn trú trong thành An-Hạ. Không biết trong các 
ông đây đã có người nào từng đọc hay nghe nói đến 
những chuyện về cái thành trì cũ kỹ ấy chưa. Đó là một 
nơi rất lạ lùng, tôi chưa từng thấy. Trước hết, diện tích 
nó rất rộng lớn, đến mấy mẫu tây. Tất cả đàn bà, trẻ con 
với binh đội và lương thực dồn vào đấy không choán 
hết một góc nhỏ, chẳng thấm vào đâu so với cái thành 
trì to lớn. Nơi đây không có một ai lui tới, giang san 
của loài rắn rết, bò cạp. Những bức tường đồ sộ mênh 
mông, những lối đi chằng chịt, chạy đủ mọi hướng. Đi 
vào đây dễ lạc đường lắm nên chẳng ai dám bước liều. 
Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có một vài toán người cầm 
đuốc thám hiểm.

Một con sông lớn chảy trước cửa thành, ngăn đường 
đột nhập của địch quân. Nhưng mặt sau và hai bên có 
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vô số là lối vào ra và dĩ nhiên phải cắt quân canh giữ 
cẩn thận. Chúng tôi thiếu người. Chỉ vừa đủ canh gác 
các góc lũy và sung vào pháo đội thôi. Vậy nên không 
thể bố trí cai quản chu đáo khắp các lối cửa con rải rác 
khắp nơi, và mỗi cửa nhỏ đành giao cho mỗi một người 
da trắng canh giữ kèm với hai người bản xứ. Tôi được 
cắt đi gác một cửa nhỏ xa biệt ở phía Tây Nam. Dưới 
quyền điều khiển của tôi là hai lính Xích. Tôi được lệnh 
cho nổ súng nếu thấy có gì nguy hiểm, vệ binh trung 
ương sẽ đến tiếp cứu ngay. Nhưng vì cách xa hơn hai 
trăm thước, lại ngăn trở bởi vô số bờ tường và các lối đi 
chằng chịt nên tôi ngại rằng nếu có một cuộc đánh úp 
thật sự thì chắc họ không sao đến kịp tiếp cứu cho tôi. 
Tôi đã gác suốt hai đêm bên cạnh những tên bản xứ lực 
lưỡng có cái nhìn thật dữ tợn. Chúng tên là Mã Linh và 
An Kha, hai quân nhân rất thiện chiến. Chúng nói tiếng 
Anh rất thạo nhưng tôi không thể nào giao thiệp với 
chúng được. Suốt đêm, hai tên này cứ ưa đứng riêng ra 
một nơi để mà huyên thuyên chuyện trò với nhau bằng 
thổ ngữ Xích... Còn tôi thì ngồi lặng lẽ ở trên thành cửa 
nhìn ra con sông ngoằn ngoèo trước mặt và những ánh 
đèn lấp lánh trên phố. Tiếng trống, tiếng chiêng, xen lẫn 
với tiếng la gào, gầm thét của đám loạn quân say sưa 
hăng máu vọng lại từ hồi, luôn luôn nhắc nhở chúng tôi 
về cái tai biến lớn lao đang rình chực mình ở bên kia 
sông. Cứ cách hai giờ đồng hồ lại có một viên sĩ quan 
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đi tuần, xem chừng có chuyện gì xảy ra không, và tôi 
cứ ngồi thắc thỏm đợi chờ những phút gặp gỡ ấm lòng 
như thế.

Đêm gác thứ ba, trời thật lạnh lẽo vì cơn mưa bay lất 
phất. Ngồi mãi một mình, cảm thấy buồn bực và lạnh 
lẽo hơn, tôi cố tìm cách gợi chuyện với hai lính Xích, 
nhưng mà vô hiệu. Thái độ của họ thật là lãnh đạm 
và sự có mặt của tôi khác nào là sự hiện diện của một 
tảng đá, của một bụi cây, không hề làm họ động lòng. 
Khoảng hai giờ sáng, một đội tuần rỏn đi qua, xua bớt 
được nỗi lo âu của tôi trong một chốc lát, rồi nỗi buồn 
phiền và lạnh lẽo kia lại chiếm lấy tôi. Không có cách 
gì mở miệng với hai tên kia, tôi chán nản quá, đặt cây 
súng xuống bên cạnh, lấy ống điếu ra đánh diêm hút 
thuốc. Thì vừa lúc ấy, hai tên lính Xích đã nhanh như 
chớp nhảy xổ đến cạnh tôi rồi. Một tên giật lấy khẩu 
súng chĩa vào người tôi, còn tên kia kê mũi dao lớn bên 
cổ tôi, nghiến răng dọa nạt :

- Nếu mày bước tới một bước, tao sẽ đâm họng lập 
tức.

Tôi thật hết sức hoảng hốt, nghĩ rằng giờ chết của 
mình đã điểm. Thoạt tiên tôi nghĩ bọn này đã thông 
đồng với loạn quân và bây giờ chúng sắp sửa tấn công 
thành trì An Hạ. Nếu cửa thành này lọt vào tay quân 
nổi loạn thì cái vị trí cố thủ này kể như tiêu mất rồi và 
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những đàn bà trẻ con ở đây sẽ cùng chung một số phận 
như bao nhiêu người ở vào các nơi đã bị chiếm cứ. Chắc 
các ông tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chúng, 
nhưng xin thề rằng lúc nghĩ tới tai họa thảm khốc đó, 
tôi mở miệng ra, chợt kêu lên một tiếng thật lớn, dù chỉ 
là một tiếng thôi, để báo động cho bộ chỉ huy biết. Như 
thế, dù có ngã gục ở dưới lưỡi dao phũ phàng tôi cũng 
đành lòng. Tên lính giữ tôi dường như đọc được tất cả 
tư tưởng của tôi bấy giờ. Lúc tôi lấy hơi, định rán gân 
cổ kêu lên thì hắn khẽ bảo :

- Này, đừng làm ồn. Thành trì này không sao đâu. 
Không có một loạn quân nào ở đây hết cả.

Giọng hắn có vẻ thành thực, cứng cỏi. Tôi hiểu rằng 
mình chưa kịp kêu lên là đã bị nó đâm thẳng cánh rồi. 
Tôi đọc thấy rõ điều đó ở trong đôi mắt đen nâu của 
hắn, nhưng đành yên lặng chờ xem hắn muốn những gì.

An Kha, tên cao lớn nhất và có vẻ hung hãn nhất, lên 
tiếng :

- Này anh, hãy nghe tôi đây. Bây giờ anh phải chọn 
một trong hai điều này : hoặc là thỏa hiệp với bọn chúng 
tôi, hoặc là chịu chết. Cố nhiên chúng tôi không muốn 
hại anh, nhưng công việc này rất hệ trọng cho chúng tôi 
và nếu cần phải loại anh để mà bảo đảm bí mật, chúng 
tôi sẽ không ngần ngại gì hết. Vậy anh thật bụng nghe 
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theo chúng tôi thì hãy thề đi, không thì chúng tôi sẽ 
ném thây anh xuống hố rồi theo loạn quân cho xong. 
Không còn một phút do dự nào nữa. Anh định thế nào, 
nói đi ? Muốn sống hay là muốn chết ? Nên nhớ là 
trước chuyến tuần rỏn sắp đến đây mọi việc của bọn tôi 
phải được hoàn thành.

Tôi đáp :

- Làm sao tôi quyết định được, vì tôi nào biết các 
người muốn tôi làm gì ? Nhưng tôi cũng xin thẳng thắn 
trình bày là nếu các người ép tôi làm loạn, phải theo các 
người phá rối thì các người cứ đâm chết tôi đi. Như vậy 
là hơn, vì tôi sẽ không nghe theo bao giờ.

An Kha liền bảo :

- Tôi cũng đã bảo là việc này chẳng dây dính gì đến 
loạn quân cả đâu. Cái thành trì này cũng không có động 
chạm gì. Chúng tôi chỉ muốn anh cùng nhúng tay vào 
một công việc mà bao nhiêu đồng bào anh cũng đã lặn 
lội đến xứ sở này vì nó mà thôi. Nói vắn tắt hơn chúng 
tôi muốn anh trở thành tỷ phú. Và nếu đêm nay, anh đã 
thỏa thuận điều đó với bọn chúng tôi thì sau khi đã thề 
nguyền, anh sẽ được hưởng một phần xứng đáng : anh 
được phần tư của một kho vàng. Chúng tôi không thích 
nói dài dòng quá, chỉ mất thì giờ vô ích.
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Tôi liền hỏi họ :

- Kho vàng nào vậy ? Tôi cũng muốn giàu như các 
người chứ ? Có kẻ nào sống cùng khốn như tôi lại chê 
vàng bạc người ta đem đến để chia cho mình ? Các anh 
hãy nói cho tôi biết rõ bây giờ phải làm gì nào ?

An Kha trịnh trong bảo tôi :

- Anh hãy thề trước nắm xương cha anh, trước danh 
dự của mẹ anh, trước thánh giá của đạo anh, là không 
bao giờ phản bội chúng tôi, dù là bây giờ hay là sau này 
cũng vậy.

Tôi đã trịnh trọng thề nguyền với họ như vậy. Cả hai 
thành khẩn tiếp nhận lời tôi rồi An Kha bảo :

- Vậy thì tôi và người bạn tôi đây cũng thề với anh là 
anh sẽ được một phần tư của kho vàng. Vì kho vàng này 
phải chia đều cho bốn người.

Tôi nói :

- Nhưng mà chúng ta chỉ có ba thôi.

Mã Sinh liền bảo :

- Không, còn một phần kia của An Bá nữa.

An Kha tiếp lời :
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- Anh chưa biết rõ An Bá là ai, để tôi kể lại việc này 
cho anh hiểu. Nào, Mã Sinh, hãy ra ngoài cửa gác đi. 
Bây giờ tôi sẽ thuật lại từ đầu cho anh được biết vì tôi 
nhận thấy rằng anh là người thận trọng lời hứa và tôi có 
thể tin cậy nơi anh. Nếu anh thuộc vào hạng người phản 
bội thì dù anh có thề nguyền bao nhiêu đi nữa, lưỡi dao 
này vẫn xuyên qua cổ anh và thây của anh sẽ được vứt 
xuống dưới giòng sông kia.

Anh ta tằng hắng dọn giọng kể tiếp :

- Ở miền Tây Bắc Ấn Độ có vị quốc vương rất giàu 
tuy rằng lãnh thổ chẳng rộng bao nhiêu. Vị Quốc Vương 
này thừa hưởng châu báu của người vua cha đã để lại, 
nhưng còn phần lớn lại do lão đã thẳng tay bóc lột dân 
chúng, vơ vét của cải khắp nơi với một lòng tham vô độ 
nên tích lũy được khá nhiều châu báu ngọc vàng. Vốn 
là hạng người keo kiệt, chỉ thích để dành chứ không 
thích tiêu nên kho vàng lão càng ngày càng thêm to 
lớn. Khi thổ dân người Xi Pay nổi lên chống lại người 
Anh, tên quốc vương này cảm thấy cơ đồ của mình bị 
đe dọa nên lão tính làm vừa lòng luôn cả hai phe, vừa 
lòng cả cọp và cả sư tử, tức là người Anh và người Xi 
Pay. Bên nào lão cũng tìm cách nhân nhượng, lão cũng 
tìm cách chiều chuộng, đút lót bạc vàng, cốt sao cho 
được yên thân. Với lão không có lý tưởng gì hết ngoài 
cái mạng sống của gia đình lão và sự tồn tại của kho 
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tàng lão. Nhưng rồi càng ngày tên Quốc Vương ấy cảm 
thấy những người da trắng sắp bị đẩy lùi, khắp xứ Ấn 
Độ đâu đâu cũng chỉ nghe họ bại trận nên lão tìm cách 
rút lại những sự hứa hẹn ban đầu để chỉ lo lót mỗi dân 
Xi Pay và các thủ lãnh của họ mà thôi. Nhờ sự khôn 
khéo của lão, nên dù loạn lạc bao nhiêu, kho tàng của 
lão cũng chỉ hao hụt độ chừng phân nửa là cùng. Tất 
cả vàng bạc thì lão chôn giấu trong những cái hầm ở 
dưới cung điện, nhưng còn ngọc ngà quý giá thì lão cất 
hết trong một hòm sắt, giao cho một tên hầu cận trung 
tín nhưng thuộc vào loài gian ác mang đến nơi đây giả 
làm một người lái buôn, có cái nhiệm vụ giữ gìn hòm 
đó đến khi yên ổn thì mang trở về. Cứ theo cách này thì 
nếu loạn quân có thắng lão ta vẫn còn số vàng, và nếu 
người Anh nắm lại chính quyền thì lão vẫn còn số ngọc. 
Sau khi chia xẻ tài sản như thế, lão bèn tình nguyện 
theo dân Xi Pay, làm như là người chỉ biết một lòng 
một dạ đi theo chính nghĩa của dân tộc mình, và dân Xi 
Pay lúc này lại đang hùng cứ ở gần biên giới.

Tên lái buôn giả hiệu đó, mang cái tên giả hiệu Hắc 
Biệt, lang thang khắp nơi, rồi bây giờ đây đang đến 
thành trì An Hạ. Hắn muốn lọt vào trong cái thành này 
để được yên thân. Hắn bèn kết bạn với người anh ruột 
của tôi tên là An Bá, do đó anh ta biết rõ được cái bí mật 
của hắn. Anh tôi đã hứa đêm nay dẫn hắn vào thành, 
theo một lối cửa bên hông, ít ai chú ý, và anh đã chọn 
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cửa này. Bây giờ chắc họ cũng sắp đến nơi. Lối đi chật 
hẹp và không ai biết xuất xứ của tên Hắc Biệt, chúng 
tôi quyết định giết nó để mà đoạt lấy hòm của. Bây giờ 
anh đã hiểu hết sự thực rồi đó.

Tôi biết mạng người thật là quí giá, nhưng tôi đang 
sống giữa thời loạn lạc, suốt ngày chỉ nghe đạn rít, tên 
bay, nên tôi nghĩ rằng tên lái buôn kia còn sống hay có 
chết đi cũng chẳng có gì quan trọng. Ở đây, giữa cái 
thời buổi khói lửa tơi bời, tánh mạng con người thành 
thật không hơn gì tánh mạng của loài sâu bọ. Lại thêm 
ý tưởng về cái kho của đã thắng nơi tôi. Tôi liền tưởng 
tượng đến sự vinh quang, đến cảnh giàu có của mình 
khi quay về lại quê hương. Bà con, họ hàng sẽ thán 
phục tôi, nhìn tôi từ Ấn Độ về với những túi vàng đầy 
nhóc. Do đó tôi đã dứt khoát đồng ý với họ lập tức. 
Nhưng thấy tôi mãi suy tính, An Kha lại càng cố thuyết 
phục thêm :

- Này, anh thử nghĩ xem, nếu lão Hắc Biệt rủi ro gặp 
phải thiếu tá chỉ huy thành này thì hắn cũng không làm 
sao tránh khỏi được tội treo cổ hay là xử bắn, và số châu 
báu ngọc vàng của nó đều lọt vào tay nhà nước mà thôi. 
Chẳng ai còn được một xu nào cả. Nhưng nếu chúng ta 
giết hắn, thì mỗi người trong chúng ta sẽ trở thành ngay 
triệu phú, không, chúng ta trở thành tỷ phú với nhiều 
quyền thế trong tay. Không ai biết được điều này, chỉ 
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có một mình bọn ta ở đây mà thôi. Chẳng có cái gì mà 
sợ. Nào, bây giờ anh hãy cho biết, anh có đồng lòng với 
chúng tôi không hay là chúng tôi bắt buộc phải coi anh 
như là một kẻ thù ?

Tôi đáp :

- Tôi hết lòng nghe theo các người đây. Tôi xin trịnh 
trọng mà thề như vậy.

Anh Kha giao cây súng lại cho tôi. Hắn nói :

- Tốt lắm. Anh có thấy không, chúng tôi rất tin cậy 
anh. Tôi biết anh thuộc hạng người tôn trọng lời hứa. 
Bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi việc chờ đợi anh tôi đến 
đây cùng với tên lái buôn kia.

Tôi hỏi :

- Anh của ngươi rõ công việc ngươi sắp làm chứ ?

- Chính anh ấy đã xếp đặt kế hoạch. Bây giờ chúng ta 
ra cửa canh chừng với Mã Sinh đi.

Mưa vẫn rơi không ngớt hột, gió mùa thổi lạnh, mây 
đen giăng kín trên nền trời thấp. Đêm thật tối mịt, ngửa 
bàn tay không nhìn thấy. Trước cửa có một cái rãnh nhỏ 
bị lấp gần hết, có thể bước qua dễ dàng, bỗng bên kia 
rãnh, có ngọn đèn gương lờ mờ nhấp nhô khi ẩn khi 
hiện. Thấy mình ngồi cạnh hai gã thổ dân, canh chừng 
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giết hại một người, tôi nghĩ thật là lạ lùng cho những 
cảnh ngộ đã đưa đẩy tôi vào tội ác này. Ngọn đèn tiến 
dần về phía chúng tôi. Tôi bèn quay sang An Kha, bảo 
gã :

- Chắc họ đến rồi.

An Kha thì thầm :

- Anh sẽ lên tiếng như là thường lệ. Đừng cho hắn 
nghi ngờ gì hết. Cứ để chúng tôi ra đón, đối phó với 
hắn, còn anh thì cứ đứng đây canh cửa. Nào, chuẩn bị 
khêu sáng ngọn đèn để chúng tôi nhận ra hắn.

Ánh sáng chập chờn đi tới, đôi lúc ngừng lại rồi tiếp 
tục đi. Chỉ một lát sau, tôi nhận rõ hai bóng người bên 
kia bờ rãnh. Tôi để cho họ men xuống bậc sông, lội qua 
hồ nước và leo lên bờ rồi mới lên tiếng bằng giọng khàn 
khàn :

- Ai đó ?

Một người đáp lại :

- Người quen !

Tôi bèn rọi thẳng ngọn đèn lồng về phía họ. Đi đầu 
là một người Xích cao lớn, râu đen và rậm chạy dài tới 
ngực. Khắp cả vùng này, tôi chưa hề gặp người nào to 
lớn như thế. Đi sau người ấy, một gã bé nhỏ, béo lùn, 
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đầu quấn khăn vàng, tay ôm một gói hành lý bọc kín. 
Trông hắn có vẻ sợ sệt, bàn tay run rẩy như người sốt 
rét và đầu không ngớt đảo quanh bốn bề với một đôi 
mắt lấm la lấm lét như con chuột nhắt vừa chui khỏi 
hang. Nghĩ đến việc phải hạ sát kẻ vô tội này, tôi thấy 
lạnh cả xương sống. Nhưng cái ý tưởng tham lam về 
kho tàng kia đã làm cho con người tôi trở nên lạnh lùng. 
Khi nom thấy tôi, con người bé nhỏ và béo lùn kia kêu 
lên một tiếng mừng rỡ, chạy về phía tôi và hổn hển nói :

- Lạy ngài, xin ngài che chở cho tôi, che chở cho tên 
lái buôn quá khốn khổ này. Thưa ngài, tôi đã vượt qua 
bao chốn hiểm nghèo để mà đến đây mong được trú ngụ 
trong thành An Hạ. Dọc đường tôi đã bị chúng cướp 
giật hành hạ đủ điều vì chúng bảo tôi quen với người 
Anh. Nhưng phúc đức thay, đêm nay mạng sống của tôi 
với gói hành lý bé nhỏ này đến được chốn an toàn.

Tôi hỏi :

- Có gì trong cái gói này ?

Hắn đáp :

- Thưa ngài, một cái hòm sắt. Chỉ có một vài món đồ 
gia truyền không chút giá trị nào cả, nhưng tôi không 
thể rời nó. Dầu vậy, tôi cũng không phải là hành khất 
đâu, thưa ngài. Nếu ngài cho tôi nương náu nơi đây, tôi 
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sẽ xin hậu tạ ngài và cả các quan trên nữa.

Tôi không còn đủ can đảm nói chuyện với hắn. Càng 
nhìn bộ mặt béo nhẵn và khiếp hãi này, tôi càng thấy 
khó đành lòng mà giết chết hắn. Cần phải chấm dứt thật 
nhanh tấn thảm kịch này. Tôi bảo :

- Dẫn anh ta đến vệ đội chính qui.

Hai gã lính Xích kèm hai bên hắn, còn người cao 
lớn kia đi phía sau. Cả bọn đi sâu vào trong ngã tối. 
Thật chưa bao giờ thần chết thúc bách con người một 
cách khắt khe như thế. Tôi đứng sững trên bực thềm với 
ngọn đèn gương nơi tay nhìn theo bóng họ chập chờn 
biến dần vào trong bóng tối mờ mịt.

Tôi còn nghe rõ những tiếng chân bước trên hành 
lang vắng dội lại. Bỗng nhiên tiếng chân im bặt, rồi có 
những tiếng kêu thét, những tiếng huỳnh huỵch xô xát. 
Chỉ một lát sau tôi thật kinh hãi nghe rõ tiếng chân dồn 
dập chạy về phía tôi, và những tiếng thở hổn hển của 
người đang chạy. Tôi rọi ngọn đèn vào ngõ đường hẻm 
và thấy người béo lùn kia đang chạy vùn vụt như bay, 
mặt mày đẫm ướt những máu trong khi gã Xích cao 
lớn có chòm râu đen rậm dầy đuổi theo bén gót, lồng 
lên như con hổ đói với một lưỡi dao sáng loáng nơi tay. 
Tôi chưa thấy ai chạy nhanh như gã lái buôn bé nhỏ và 
mập tròn kia. Hắn đã bỏ gã Xích kia được một khoảng 
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xa và tôi chợt hiểu nếu hắn lọt được ra phía ngoài kia, 
hắn có thể chạy thoát lắm. Ở nơi lòng tôi có những ý 
nghĩ tội nghiệp cho hắn nhưng rồi đồng thời ý tưởng 
về kho tàng kia vụt đến đã biến tôi thành sắt đá vô tri, 
khi thấy hắn chạy ngang qua ở trước mặt mình. Rồi tôi 
bỗng cầm cây súng lao ngay vào giữa chân hắn, khiến 
hắn lăn tròn như một con thỏ bị đập. Chưa kịp chồm 
dậy, hắn đã bị ngay tên Xích cao lớn nhảy đến, đâm 
tiếp hai dao vào chính giữa lưng. Không còn cựa quậy, 
cũng chẳng rên la, hắn nằm một đống chỗ hắn vừa ngã 
chúi xuống... Các ông thấy không, tôi đã giữ đúng lời 
hứa. Và dầu có sao đi nữa cho tôi, tôi vẫn thuật đúng 
sự thực như nó đã xảy ra rồi. Có lẽ nghe tôi nói thế các 
ông sẽ khinh bỉ tôi, vì tôi biết rằng việc làm vừa rồi thật 
là khốn nạn, thật là dã man, đáng bị nguyền rủa. Nhưng 
tôi thử hỏi ở trên đời này có được mấy người, lâm vào 
cảnh ngộ của tôi, cương quyết từ chối một phần của cải 
như thế để được đón nhận phần thưởng đạo đức là một 
mũi dao đâm vào cuống họng ? Hơn nữa, một khi hắn 
đã lọt thoát ra ngoài pháo đài, mọi việc sẽ bị bại lộ. Tôi 
sẽ bị điệu ra trước Tòa án quân sự và rất có thể tôi bị xử 
bắn, luật pháp không biết thương ai.

Thế rồi, chúng tôi khiêng cái xác đi. Thân hình của 
hắn nhỏ bé mà thật là nặng. Chúng tôi để lại Mã Sinh 
gác cửa. Mấy tên Xích này đã chuẩn bị trước một nơi 
chu đáo. Cách đó một khoảng, qua một lối đi ngoằn 
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ngoèo, có một bức tường sụp đổ. Bờ đất ngã xuống tạo 
thành nấm mồ thiên nhiên. Chúng tôi đặt xác của gã 
hắc Biệt xuống đấy, lấp lên một lớp gạch vụn khá dày. 
Xong rồi, chúng tôi trở lại với cái hòm sắt chứa đựng 
kho tàng.

Nó vẫn nằm nguyên ở chỗ người kia đã bị đánh một 
cách bất thình lình. Chính là hòm sắt bây giờ đang nằm 
trên bàn của các ông đây. Có một chìa khóa buộc bằng 
dây lụa vào cái tay nắm mặt trên. Chúng tôi mở ra, ánh 
sáng của ngọn đèn gương rọi vào một đám châu ngọc 
muôn màu, khác nào châu báu tôi hằng mơ tưởng hay 
nghe mô tả trong các sách đọc khi còn thơ ấu. Vẻ chói 
lòa ấy làm cho chúng tôi quáng mắt. Sau một lúc nhìn 
đã quen, chúng tôi bèn lấy tất cả ra ngoài, kiểm điểm 
xem được bao nhiêu. Có 43 viên kim cương loại thượng 
hạng, trong đó có viên tôi đoán là viên Đại Mông được 
coi lớn vào bậc nhì ở trên thế giới. Lại có 97 viên bích 
ngọc và 170 viên hồng ngọc đều cùng một cỡ. Ngoài 
ra còn đếm được vô số ngọc quí khác. Tôi biết được 
nhiều tên ngọc, nhưng lúc đó tôi quên mất một số khá 
lớn. Sau cùng có 300 viên kim ngân thật đẹp, có 12 viên 
nạm trên một cái vòng bằng vàng.

Kiểm điểm châu báu xong rồi, chúng tôi bỏ lại tất cả 
vào hòm, mang đến cửa canh để chỉ cho Mã Sinh xem. 
Tại đây, chúng tôi trân trọng thề nguyền giữ bí mật này 
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và không bao giờ phản bội lẫn nhau. Chúng tôi bàn nhau 
đem giấu kho của ở vào một nơi chắc chắn chờ cho tới 
khi thái bình trở lại. Lúc ấy chúng tôi sẽ đem chia đều 
cho nhau, bởi vì chúng tôi không thể phân chia tức thời. 
Lý do dễ hiểu là nếu mỗi người chúng tôi mang phần 
châu báu ra ngoài thì khó lọt khỏi bao nhiêu cặp mắt 
nghi ngờ của người chung quanh. Lại thêm chúng tôi 
không ai có ngôi nhà riêng hay một nơi nào để cất giấu 
cả. Vì thế hòm châu báu kia được mang đến chỗ chôn 
xác Hắc Biệt rồi chúng tôi khoét một lỗ hổng lớn ở 
trong bờ tường đặt hòm của vào, chất gạch che kín bốn 
bề. Sau khi đánh dấu cẩn thận chỗ cất, qua sáng hôm 
sau tôi bèn vẽ bốn bản đồ giao cho bốn người chúng tôi 
và dưới mỗi bản tôi ghi dấu hiệu « Tứ Hiệp». Vì chúng 
tôi đã thề rằng mỗi người luôn luôn hành động vì quyền 
lợi của bốn người, một cách hết sức công bằng. Lời 
ước nguyện đó tôi chưa bao giờ làm sai, thề có trời đất 
chứng minh.

Không cần nói rõ các ông cũng biết cuộc dấy loạn đó 
rồi sau ra sau. Viện quân đã được tới tấp gửi đến và cuộc 
khởi loạn đã bị thất thế. Theo lệnh Đại Tá Kiết Mễ, một 
đại đội lưu động được phái tới tận An Hạ lùng đuổi loạn 
quân. Thái bình hầu đã vãn hồi ở trên đất nước. Cả bốn 
chúng tôi hân hoan chờ đợi một ngày rất gần, sẽ được 
bình yên rời khỏi nơi đây, với phần châu báu trên tay. 
Nhưng chỉ một thoáng, bao nhiêu ước vọng của bọn 
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chúng tôi đều vỡ tan tành. Chúng tôi đã bị tống giam vì 
tội ám hại Hắc Biệt.

Nguyên do như thế này đây : Vị Quốc Vương kia đã 
giao hòm của cho gã Hắc Biệt vì hắn là người trung tín. 
Nhưng mà bản tính của dân Á Châu, các ngài không lạ 
lùng gì, vốn rất đa nghi. Vì thế, vị Quốc Vương nọ đã 
cho một tên hầu cận thứ hai còn đáng tin cậy hơn nữa, 
giao cho nhiệm vụ dò chừng Hắc Biệt, luôn luôn theo 
sau Hắc Biệt nên đã thấy được gã này đi vào cửa thành. 
Tin chắc là gã Hắc Biệt tìm nơi nương náu nên ngày 
hôm sau gã kia cũng bèn xin vào trú ngụ trong thành. 
Nhưng gã tìm khắp mà không thấy được dấu tích của 
tên hắc Biệt. Hắn lấy làm lạ vì sự biến mất đột ngột của 
gã lái buôn nên bèn báo cáo với một viên đội, nhờ trình 
lên viên Thiếu tá chỉ huy. Một cuộc điều tra kỹ càng 
đã được tiến hành tức khắc và cái tử thi đã được khám 
phá. Vì thế, vào giữa cái lúc tưởng rằng tất cả tai biến 
đều được qua rồi thì cả bốn đứa chúng tôi đều bị tống 
giam, rồi bị kết tội sát nhân. Suốt cả phiên tòa không 
nghe nhắc đến cái hòm của quốc vương kia. Lão đã bị 
phế bỏ rồi và bị lưu đày, chẳng ai thấy có lợi gì mà nói 
đến chuyện đó nữa. Ba tên dân Xích thì bị kết án cấm 
cố chung thân, còn tôi thì suýt bị tội tử hình nhưng sau 
đó được giảm xuống cùng chung tội trạng với họ.
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Chúng tôi ở trong cảnh ngộ thực là trớ trêu. Cả bốn 
đứa tôi, xiềng buộc nơi chân, hết đường hy vọng,trong 
khi mỗi đứa đều biết một điều bí mật mà nếu được 
quyền sử dụng tức thời có thể khiến mình trở nên một 
kẻ giàu sang trên hết. Chúng tôi đều thật bứt rứt, hậm 
hực, nghĩ đến tài sản huy hoàng đang đợi chờ mình 
trong khi mình phải chịu ăn cơm hẩm mắm thiu, chịu 
mọi roi vọt của bất cứ tên lính nào say sưa, của bất cứ 
tên lính ngu ngốc nào. Nhưng tính tôi vốn bướng bỉnh, 
tôi cứ khăng khăng ngóng đợi một ngày thuận tiện sẽ 
đến với mình.

Và ngày trông đợi dường như đã đến. Tôi được đưa 
từ An Hạ đến giam tại hòn đảo An Đại Mã. Miền này ít 
có trại giam những tù khổ sai da trắng và nhờ tôi luôn tỏ 
ra ngoan ngoãn, dễ bảo, nên chẳng mấy chốc tôi được 
hưởng chế độ tù tương đối rộng rãi hơn nhiều. Tôi phải 
cất một chòi nhỏ ở một làng gần sườn núi và được sống 
khá yên tĩnh nơi đây. Vùng này thật là hoang vu, ít có 
bóng người vì ngoài nước độc lại thêm bốn bề lau lách 
um tùm chằng chịt. Có những thổ dân vẫn còn man rợ, 
luôn luôn chờ sẵn tên độc để giết bất cứ người da trắng 
nào bén mảng tới gần. Tù nhân ở những nơi đây phải 
làm những việc như là đào hầm, lấp rãnh, trồng cây và 
hàng chục công việc khác. Vì vậy họ phải làm việc suốt 
ngày, nhưng cứ chiều đến được hưởng đôi giờ rảnh rỗi. 
Tôi được đảm nhiệm công việc phân phát thuốc men 
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nhờ đó biết qua về các thứ thuốc. Đầu óc của tôi luôn 
luôn tìm kiếm một dịp tẩu thoát nhưng hòn đảo này ở 
giữa biển khơi và miền đất liền gần nhất cũng cách đấy 
khoảng hàng mấy trăm cây số ngàn. Hơn nữa gió lại ít 
thổi về ngã lối đó, thành ra nếu có vượt bè trốn thoát 
cũng khó thực hiện.

Trong số y sĩ săn sóc tù nhân ở chốn đảo này có một 
bác sĩ trẻ tuổi, tên là Phổ Ninh rất ưa hoạt động. Buổi 
tối các sĩ quan khác thường tụ họp ở nhà ông để đánh 
bài. Y Viện mà tôi làm việc ở sát phòng đó, chỉ thông 
qua bằng một ghi sê nhỏ. Mỗi lúc chỉ còn một mình, 
tôi tắt ngọn đèn ở trong y viện và đến ngồi cạnh ghi sê, 
nhìn họ đánh bài. Ở đây có tham mưu trưởng Sơn Tôn, 
Đại úy Mộ Tân, Trung úy Bảo Ly, và ba vị chỉ huy của 
quân đội bản xứ. Dĩ nhiên viên bác sĩ cũng có mặt tại 
đây, cùng với vài ba viên chức nhà lao. Những người 
này đều là những tay chơi lão luyện, đánh bài rất hay 
và ít liều lĩnh. Do đó tối nào họ chơi với nhau cũng rất 
vui vẻ.

Dần dà tôi nhận thấy được một điều là giới dân sự chỉ 
muốn đánh ăn các tay quân nhân. Kể ra các viên chức 
của nhà lao mới biết đánh bài từ khi được phái tới An 
Đại Mã, nhưng họ thuộc lòng hết các lối đánh của các 
quân nhân. Mấy vị chỉ huy quân đội chỉ cố đánh bài để 
giết thì giờ nên họ đánh bừa chẳng kể ăn thua. Mỗi đêm 
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ra về mỗi viên sĩ quan lại mất bớt một ít tiền, và hễ càng 
mất thì họ lại đánh càng hăng. Trong số người đó thì 
Tham mưu trưởng Sơn Tôn là người bị thua đậm nhất. 
Mới đầu ông ta đánh bằng tiền mặt, dần dần chịu nợ, rồi 
đến phải viết giấy thiếu. Lâu lâu ông cũng được một đôi 
ván, nhưng chỉ để ông khỏi nản lòng thôi. Rồi liền sau 
đó, ông lại gặp đen, thua to hơn trước. Vì thế cả ngày 
ông đi thơ thẩn, bực dọc, âu sầu và sinh uống rượu li bì.

Một đêm, ông ta thua to hơn là thường lệ. Khi Đại Úy 
Mộ Tân và ông đi qua thì tôi đang ngồi trong chiếc chòi 
tranh. Hai người là bạn chí thân, lúc nào cũng ở bên 
nhau. Tôi nghe viên Tham Mưu Trưởng Sơn Tôn than 
thở về khoản nợ nần của mình :

- Này Mộ Tân ơi, thế là hết đường. Tôi đến bỏ chức 
mà đi, kể thực điêu đứng.

Mộ Tân vỗ vai ông Tham Mưu Trưởng, rồi bảo :

- Đừng có nói nhảm, bạn ơi. Tôi cũng thua to đấy 
chứ, nhưng mà...

Tôi chỉ được nghe có thế, đâm ra nghĩ ngợi. Hai ngày 
sau đó, nhân dịp gặp Tham Mưu Trưởng thơ thẩn một 
mình ở trên bãi bể, tôi bèn tiến lại, đánh bạo gợi chuyện:

- Thưa ngài, tôi có việc này muốn được hỏi ngài...
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- Được, chuyện gì ?

Ông vừa hỏi tôi vừa nhắc chiếc ống điếu ra khóe 
miệng. Tôi nói :

- Tôi muốn hỏi ngài, nếu khám phá ra được kho của 
thì sẽ được hưởng những quyền lợi gì ? Thực tình, tôi 
có biết nơi giấu một kho tàng đáng giá nửa triệu bảng 
Anh. Nhưng vì giờ đây, tôi đã bị mất tự do, không thể 
sử dụng cho mình nên tôi nghĩ chỉ còn có cách tốt nhất 
là giao nó cho nhà nước. Không biết như vậy có giảm 
tội được chút nào không ạ ?

Viên Tham Mưu Trưởng giương mắt nhìn tôi trừng 
trừng, xem tôi nói đùa hay thực, rồi ông lắp bắp hỏi tôi :

- Nửa triệu bảng Anh ! Thật hả Xương Môn ?

- Thưa ngài, ít nhất cũng là chừng ấy. Toàn là ngọc 
quý. Ai muốn lấy cũng được cả. Điều đặc biệt nhất là 
người chủ cũ của nó vốn là tử tù không còn can dự gì 
đến số của này nữa, nên bây giờ ai tìm được ra trước là 
sở hữu chủ.

Ông ta ấp úng :

- Xương Môn, hiến cho nhà nước ! Hãy hiến cho nhà 
nước đi !
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Ông nói một cách úp mở khiến tôi tin chắc là mình 
nắm được phần thắng. Tôi điềm tĩnh hỏi lại ông :

- Vậy theo ý ngài thì bây giờ cần khai báo rành mạch 
cho nhà nước biết ?

- A, không nên hấp tấp, sợ có những chuyện không 
hay. Xương Môn, hãy kể lại chuyện đầu đuôi đi. Câu 
chuyện thế nào ?

Tôi bèn kể lại câu chuyện, thêm bớt một số chi tiết 
cho ông khỏi nhận ra chỗ giấu của. Lúc tôi kể xong, ông 
đứng sững sờ, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi tưởng nhìn thấy 
trên đôi môi co rúm kia một cuộc giằng co trong thâm 
tâm ông. Nhưng tôi tin rằng con người có thể rất đứng 
đắn kia đã bị cờ bạc làm cho phát triển lòng tham, thế 
nào rồi cũng sẽ bước vào con đường tội lỗi mà tôi gợi 
ra.

Sau cùng, ông bảo :

- Xương Môn, việc này thiệt là quan trọng. Nhớ đừng 
nói với ai hết. Ta sẽ trả lời anh sau.

Bốn mươi tám giờ sau đó, Đại Úy Mộ Tân với ông 
đi đến, tay xách đèn gương, tìm vào chòi tranh của tôi 
giữa đêm khuya. Ông bảo :



75 | Kho Vàng An Hạ

- Ta muốn đại úy nghe rõ câu chuyện từ miệng nhà 
ngươi kể lại.

Và tôi lập y lại như đã kể cho ông lúc trước. Ông hỏi 
đại úy :

- Đúng như thế đấy. Ta có nên thử một chuyến không 
hở ?

Đại úy Mộ Tân gật đầu. Viên tham mưu trưởng bảo 
tôi :

- Nghe đây, Xương Môn. Chúng ta bàn kỹ về việc 
này rồi và ta thấy rằng cái bí mật này thực ra không có 
liên quan gì đến chính quyền hết. Việc này có lẽ chỉ có 
một mình ngươi biết và ngươi có quyền tự do sử dụng. 
Vấn đề bây giờ là ngươi muốn đòi những điều kiện nào 
? Hai ta có thể thừa nhận những điều kiện đó, hay ít ra 
cũng có thể thảo luận xem có cách nào thỏa thuận được 
không ?

Ông cố nói bằng một giọng điềm nhiên, dõng dạc, 
nhưng không che giấu nổi được đôi mắt sáng lên một 
cách khao khát. Tôi cũng thong thả đáp lại, nhưng lòng 
nôn nao không kém :

- Thưa các ngài, một người ở hoàn cảnh tôi bây giờ 
chỉ ước có một điều thôi. Tôi muốn các ngài giúp đỡ cho 
tôi và ba người bạn của tôi được hưởng tự do. Chúng tôi 
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sẽ tạ ơn cho hai ngài một phần năm của số ấy.

- Hừ ! Một phần năm ! Chúng ta đâu thèm bấy nhiêu.

- Thưa, nghĩa là mỗi ngài sẽ lấy ít nhất năm mươi 
ngàn bảng Anh.

- Nhưng làm thế nào trả tự do cho các người được ? 
Anh cũng thừa hiểu, anh đòi hỏi một chuyện không thể 
nào mà thực hiện được.

Tôi đáp :

- Thưa ngài, thực không có gì gọi là khó khăn lắm 
đâu. Tôi đã suy tính kỹ lưỡng về việc này rồi. Điều trở 
ngại chính là không kiếm đâu ra được một chiếc tàu 
để vượt biển, và kiếm đủ số lương thực dự trữ cho một 
đôi tuần. Hiện giờ ở Can Quýt Ta có vô số tàu loại đó. 
Các ngài chỉ việc gọi đến đây một chiếc thôi. Đêm đến, 
chúng tôi khởi hành và sau đó các ngài chẳng phải làm 
gì khác ngoài việc bỏ chúng tôi lên một góc nào đó ở 
trên bờ biển Ấn Độ.

Ông ta lẩm bẩm :

- Nếu các ngươi chỉ một người...

- Phải là luôn cả bốn người, còn không thì đừng cho 
một ai hết. Chúng tôi đã cùng thề rồi. Bốn người chúng 
tôi luôn luôn chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh.
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Ông nói :

- Mộ Tân, anh đã thấy chưa ? Xương Môn giữ đúng 
lời hứa. Bao giờ nó cũng trung tín đối với bạn bè. Tôi 
tưởng chúng ta có thể tin cậy nó được.

Đại úy Mộ Tân đáp lại :

- Việc này thực là gay go ! Nhưng nghe theo lời anh 
ta, chúng mình có thể nhờ cậy đồng tiền giải thoát hoàn 
cảnh của mình một cách thong thả.

Viên tham mưu trưởng lại bảo :

- Xương Môn, chúng ta sẽ cố gắng làm tròn yêu sách 
của ngươi. Nhưng trước hết ta muốn nắm chắc sự thực 
câu chuyện ngươi nói. Ngươi hãy cho ta biết kho của 
giấu nơi đâu. Ta sẽ xin phép đáp tàu của sở quân nhu và 
đến tại nơi xem thử.

Ông ta nôn nả bao nhiêu, tôi càng trầm tĩnh bấy nhiêu. 
Tôi phản đối ngay :

- Đâu gấp thế được ? Tôi phải được sự đồng ý của ba 
người bạn tôi đã. Vì tôi đã nói với các ngài rằng : hoặc 
cả bốn người chúng tôi, hoặc không ai hết.

Ông ta la lớn :



Vũ Hạnh | 78

- Lạ chưa ! Ba tên da đen ấy có ăn thua gì đến sự thảo 
luận của chúng ta ?

Tôi đáp :

- Da đen hay da xanh, họ cũng là người, họ cũng có 
danh dự, nhân phẩm của họ. Tôi tôn trọng họ, và họ 
luôn luôn ở bên cạnh tôi, tôi với họ chỉ là một.

Thế rồi, thương lượng xong xuôi, sau cuộc hội kiến 
có Mã Sinh, An Kha và An Bá tham dự. Chúng tôi lại 
thảo luận sôi nổi thêm một lần nữa và sau cùng mọi chi 
tiết đều được thỏa thuận rành rẽ. Chúng tôi sẽ giao cho 
mỗi vị sở quan này một tấm bản đồ ghi rõ bức tường đã 
giấu kho của. Viên tham mưu trưởng Sơn Tôn sẽ đến 
Ấn Độ để xét sự thực câu chuyện. Nếu tìm thấy được 
kho của, ông ta phải để lại nguyên chỗ cũ và đưa một 
chiếc tàu nhỏ chứa đầy lương thực đến thả neo ở cách 
đảo chúng tôi một quãng không xa. Chúng tôi sẽ ra tận 
đấy mà đi rồi viên tham mưu trưởng trở lại nơi đây làm 
việc như thường, và Đại úy Mộ Tân sẽ xin phép nghỉ 
một thời gian đến gặp chúng tôi ở thành An Hạ. Tại đây 
chúng tôi sẽ chia kho của theo đúng như lời cam kết. Đã 
thỏa thuận như vậy rồi, hai viên sĩ quan cùng với bọn 
tôi thề nguyền hết sức trịnh trọng. Sắp sẵn giấy mực, tôi 
thức suốt đêm hôm đó để vẽ hai bức bản đồ. Qua sáng 
hôm sau, bản đồ vẽ xong, chúng tôi đồng ký tên của « 
Tứ Hiệp », nghĩa là tên của An Kha, An Bá, Mã Sinh 
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và tôi.

Có lẽ các ông chán tai về câu chuyện kể dài dòng của 
tôi. Tôi biết là ông Đôn Lễ cũng đang nóng lòng nhốt 
tôi vào trong ngục tối, vì vậy tôi sẽ cố nói cho thực vắn 
tắt để khỏi làm mất thì giờ các ông nhiều hơn. Sau đó 
viên tham mưu trưởng Sơn Tôn đi đến Ấn Độ, nhưng 
lão không trở lại nữa. Ít hôm sau đó, Đại úy Mộ Tân chỉ 
cho tôi xem tên tuổi của lão trong bản danh sách những 
người hành khách đi Anh Cát Lợi, nói là ông chú của 
lão chết đi để lại cho lão một gia tài lớn nên lão giải 
ngũ. Lão đã xử sự với năm chúng tôi như thế nào đấy, 
các ông cũng đoán được rồi. Đại úy Mộ Tân liền đến 
Ấn Độ, và như chúng tôi đoán trước, không tìm thấy 
kho của nữa. Tên gian hùng kia đã ăn cắp mất kho tàng 
mà không thi hành đúng các điều kiện bí mật giao ước 
ở giữa chúng tôi. Khi đã biết rõ sự việc đó, tôi cảm thấy 
giận một cách ghê gớm tưởng như có thể bóp chết ngay 
tên Sơn Tôn nếu thấy nó trước mặt mình. Thật quả là 
đồ khốn nạn. Nó đã vì tấm lòng tham mù quáng mà 
quên hết lời thề nguyền, quên cả đến nỗi khổ đau của 
kẻ khác. Dù cho là tồi tệ đến bậc nào, con người ở đời 
cũng phải biết giữ chữ Tín, phải biết trọng lời cam kết, 
chứ đâu có thể xử sự như là những loài thú vật ? Quả 
tên Sơn Tôn còn tệ hơn là con vật. Tôi quyết không để 
nó yên, và dù nó ở nơi đâu rồi cũng có ngày tôi tìm gặp 
nó. Nó đã phản bội, nó phải đền tội. Không thì con nó, 
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cháu nó, phải rước sự trừng phạt đó. Kể từ ngày ấy, tôi 
chỉ còn sống để mà tính việc báo thù. Ngày đêm tôi chỉ 
nghĩ ngợi đến một việc đó. Báo thù trở thành một thứ 
ám ảnh xâu xé tâm hồn của tôi, nung nấu cả tâm can tôi. 
Tôi sẽ không còn quản ngại gì hết, tôi sẽ không sợ tội 
lỗi, không sợ tử hình. Làm sao có thể vượt ngục để mà 
tìm lại Sơn Tôn, ghì đôi bàn tay trên cổ họng lão, đó là 
ý nguyện của tôi. Kho vàng An Hạ, bây giờ so với cái 
mối tử thù của tôi đối với Sơn Tôn, thật không còn có 
nghĩa lý gì dưới mắt tôi nữa.

Các ông thấy đó, quãng đời của tôi sau này đã có hẵn 
một mục đích và bao nhiêu năm đằng đẵng, chờ đợi 
mỏi mòn ở trong tù ngục, cơ hội mới đến với tôi. Tôi 
đã nói rằng trong những năm tháng ở đây tôi có học 
được ít nhiều phương pháp săn sóc người bệnh. Vào 
một hôm nọ, có tốp tù nhân làm việc ngoài rừng tình 
cờ gặp phải một tên thổ dân đảo An Đại Mã ốm nặng 
đang tìm đến một nơi thật khuất vắng để mà chờ chết. 
Thói quen của nhiều người dân rừng rú vẫn là như vậy. 
Họ sợ cái chết của họ sẽ gây tai họa cho những người 
ở chung quanh, nên khi biết mình sắp trút hơi thở cuối 
cùng, nếu còn một chút tàn lực, họ phải tìm cách lê lết 
vào nơi khuất vắng để mà chờ đợi tử thần. Chúng tôi 
vẫn có thành kiến đối với thổ dân tại đây, coi họ nguy 
hiểm hơn là rắn độc vì họ đối với lớp người da trắng 
chúng tôi thường tỏ ra rất tàn bạo. Nhưng trường hợp 
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này, tôi thấy nơi con người rừng bệnh hoạn một cái cơ 
hội giúp tôi có thể trốn thoát sau này nên tôi tìm cách 
đưa người ấy về, tận tụy chữa bệnh cho gã. Sau hai 
tháng trời săn sóc, gã thổ dân đó đã đi lại được. Bây giờ 
gã quyến luyến tôi nên gã miễn cưỡng mà trở về rừng 
và cứ không ngớt lảng vảng quanh ngôi nhà tôi. Tôi bèn 
tìm cách học tập đôi chút thổ ngữ của gã và chính nhờ 
thế chúng tôi càng ngày lại càng thân thiết nhau hơn, 
coi nhau như anh em. Một hôm, tôi bảo gã rằng :

- Này Tông Giả ơi, ta buồn lắm đó.

Gã ngơ ngác hỏi :

- Buồn cái chuyện gì ?

Tôi đáp :

- Ta muốn thoát khỏi nơi đây, để tìm về lại quê nhà. Ở 
quê nhà ta vui lắm, còn ở đây thì buồn quá.

Gã tỏ ra vẻ suy nghĩ rồi gã nhìn tôi một cách trìu mến, 
và nói :

- Để Tông Giả đưa anh đi. Anh đừng có buồn.

Tôi bảo :

- Nhưng mà khó khăn nhiều lắm, lại xa xôi quá, làm 
sao mà thoát đi được ?
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Gã cương quyết đáp :

- Đừng lo. Dù đi đến đâu, Tông Giả cũng đưa anh đến 
được mà.

Tôi cầm tay gã, ân cần :

- Tốt lắm. Tông Giả tốt lắm.

Gã đáp :

- Anh đã cứu cho Tông Giả khỏi chết, Tông Giả nhớ 
ơn anh nhiều. Bây giờ phải chết cho anh, Tông Giả cũng 
bằng lòng mà.

Thực là cảm động cho cái con người rừng rú mà nhiều 
người tưởng là hạng dã man. Tôi biết Tông Giả đã nói, 
là làm. Gã chỉ hung dữ với những kẻ nào gã coi là hạng 
thù địch, nhưng rất dễ bảo, trung thành đối với những 
người mà gã chịu ơn.

Gã có một chiếc ghe nhỏ, gã lại chèo thuyền rất giỏi. 
Tôi bèn lập mưu với gã, đợi một đêm rất tối trời, gã 
đem chiếc ghe đến một cái bến vắng vẻ, chở theo nhiều 
túi nước ngọt, lương khô, chờ tôi ở đấy.

Tông Giả thực là con người trung tín. Kể khó lòng 
tìm cho được người bạn thực lòng như hắn. Chấp thuận 
lời tôi, hắn đã đem ghe đến nơi đã định, và làm đúng 
theo như lời tôi đã dặn dò. Rủi thay có một tên lính canh 
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gác ở tại nơi này. Đó là thằng cha Bắc Thủ, một lính gác 
ngục trên đảo, thuộc loại ác ôn, chỉ thích đánh đập tra 
tấn tù nhân. Phần tôi, không hiểu có ác cảm thế nào mà 
hắn luôn luôn tìm cách theo dõi để mà hại tôi. Nếu tôi 
giết được thằng này là trả được mối thù cho riêng tôi và 
cho bao nhiêu bạn tù khác nữa đã sống chuỗi ngày đọa 
đày dưới sự tàn ngược của bọn cai ngục dã man. Tôi 
vẫn hằng nuôi trong óc ý tưởng giết chết tên Bắc Thủ 
này nhưng chưa có dịp. Giờ đây, cơ hội đã đến. dường 
như định mệnh đã cấp tốc đem hắn đến đặt trước đường 
đi của tôi để cho tôi được có dịp thanh toán món nợ 
trước khi rời xa hòn đảo này. Hắn đang đứng trên bãi 
cát, quay lại phía tôi, với một khẩu súng trên vai. Tôi bò 
lê tới, sờ soạng ở trong bóng tối tìm một cục đá để ném 
vỡ sọ của nó nhưng tìm không được.

Một ý tưởng kỳ quái hiện qua óc. Tôi bèn nhẹ nhàng 
ngồi xuống tháo chiếc chân gỗ. Rồi nhảy ba bước thật 
dài, tôi sấn đến ngay bên gã. Hắn tì súng vội lên vai, 
nhưng tôi lanh tay giáng một đòn thật mạnh xuống đầu 
hắn. Các ông nhìn xem, cây nạng của tôi còn dấu nứt 
toác đây này. Hai đứa chúng tôi ngã chồng lên nhau vì 
tôi không sao giữ được thăng bằng. Sau đó tôi ngồi dậy 
được còn hắn thì nằm sống sượt luôn đấy. Tôi đi về phía 
chiếc ghe chờ sẵn, và một giờ sau, chúng tôi lênh đênh 
ở giữa biển khơi. Trên chiếc ghe nhỏ, Tông Giả mang 
theo tất cả tài sản trên rừng của hắn, một số khí giới và 
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các tượng thần. Tôi lựa trong số đồ đạc của gã lấy cây 
giáo dài bằng tre và một tấm chiếu đan bằng xơ dừa để 
làm cột buồm. Mười ngày ròng rã, chúng tôi trôi nổi 
giữa lòng biển khơi trông đợi một sự tình cờ may mắn 
đến giải thoát mình.

Qua ngày mười một thì có một chiếc tàu hàng thu nạp 
chúng tôi.

Nếu kể cho hết tất cả những chuyện phiêu lưu của tôi 
với Tông Giả trên tàu ấy thì chắc các ngài phải nghe cho 
đến ngày mai cũng chưa hết chuyện. Chúng tôi đã ghé 
mỗi nơi một tí và gần như đi khắp cả hoàn cầu. Luôn 
luôn có chuyện cản trở xảy ra và chiếc tàu kia không 
thể ghé bến Luân Đôn. Suốt thời gian đó tôi vẫn không 
bao giờ quên mục đích của mình. Gần như đêm nào tôi 
cũng nằm mơ thấy gã Sơn Tôn. Sau cùng, chúng tôi đặt 
chân lên được Anh Quốc, sau khi phiêu lưu khắp nơi ba 
bốn năm trời. Tôi đã tìm ra nhà lão Sơn Tôn không khó 
khăn lắm và tôi ra công thăm dò xem lão bán mất kho 
của hay còn giữ lại. Tôi bắt liên lạc được với một người 
có thể giúp tôi, nhưng tôi không nói tên của người ấy 
ra đây vì tôi không muốn làm liên lụy đến kẻ khác. Tôi 
biết rằng Sơn Tôn vẫn còn giữ số của báu. Tôi tìm mọi 
cách để được gặp lão nhưng lão tinh khôn và thận trọng 
lắm, bao giờ trước nhà cũng có hai tay võ sĩ canh cửa, 
lại thêm hai người con trai của lão và tên cận vệ bên 
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mình. Bỗng một ngày kia, tôi được tin lão hấp hối. Tôi 
tức điên lên vì thấy lão sắp thoát khỏi nanh vuốt của 
mình. Tôi tìm cách lọt vào trong vườn của lão, nhìn qua 
cửa sổ tôi thấy lão đang nằm liệt trên giường, hai người 
con trai đứng ở hai bên. Tôi toan xông vào, chất vấn cả 
ba, nhưng tôi nhìn thấy hàm dưới của lão đã sệ xuống 
rồi, lão vừa mới chết. Đêm đó tôi lọt vào trong phòng 
lão, lục lọi tất cả giấy tờ, hy vọng tìm thấy đôi điều liên 
quan đến kho của nọ. Nhưng không có một chút nào là 
dấu tích cả. Các ngài nghĩ xem, tôi quay trở ra uất hận 
thế nào.

Suốt thời gian này, để kiếm miếng ăn, tôi phải dẫn 
gã Tông Giả đến các phiên chợ và đến những nơi đông 
đúc biểu diễn cho mọi người xem một thổ dân ăn thịt 
người. Tội nghiệp cho gã Tông Giả, hắn đã vui vẻ đóng 
vai rừng rú dã man như thế để mà nuôi sống chúng tôi. 
Muốn cho người ta tin thực, hắn phải nhịn nhục, ăn thịt 
bò sống cả ngày và phải nhảy nhót đủ kiểu. Nhưng gã 
không hề buồn phiền, không hề chán nản, miễn làm 
được gì giúp ích cho tôi là gã cảm thấy vui lòng. Nhờ 
thế, ngày nào chúng tôi cũng thu được món tiền đầy. Và 
tôi thường xuyên vẫn nhận được tin tức ở gia đình Sơn 
Tôn. Suốt mấy năm liền, không có gì lạ : hai người con 
trai Sơn Tôn vẫn mải miết tìm hòm của. Cuối cùng cái 
ngày mong đợi từ lâu đã đến. Hòm của tìm được trong 
một vựa giả, ở ngay phía trên căn phòng thí nghiệm của 
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ông Mân Tôn. Tôi vội tìm đến, thăm dò địa thế. Nhưng 
với một chiếc chân gỗ, tôi không làm sao leo lên tầng 
cao ấy được. Khung cửa trên mái giúp tôi giải quyết nỗi 
khó khăn này. Tôi thấy việc này nếu có Tông Giả giúp 
sức thì sẽ hết sức dễ dàng. Tính đúng giờ ông Mân Tôn 
ăn cơm, tôi bèn dẫn Tông Giả đến, quấn một sợi dây 
dài quanh người nó. Hắn leo thoăn thoắt như mèo lên 
mái nhà ngay. Rủi ro làm sao, ông Mân Tôn đang còn 
ở trong phòng, nên đã bị hắn giết chết. Giết xong, Tông 
Giả tưởng đã làm một kỳ công nên khi tôi bước vào 
phòng, thấy hắn đang nghênh ngang đi lại một cách tự 
đắc. Thấy tôi hùng hổ vác sợi dây đánh đuổi mắng chửi 
hắn, hắn ngạc nhiên lắm. Tôi đoạt lấy hòm của, mang 
ngay xuống đất và theo lối cũ trở ra, sau khi đã lưu lại 
trong phòng dấu hiệu của Tứ Hiệp để chứng tỏ rằng số 
của báu đã trở về chủ nó.
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ĐOẠN KẾT

Xương Môn dừng lời, uống hết chén nước, xin 
một điếu thuốc châm lửa, rít hơi khói dài rồi nói:

- Tôi tưởng không còn gì để nói nữa. Đời tôi... tôi đã 
bắt đầu bằng một ý tưởng sai lầm : muốn được sung 
sướng mà lại không chịu cần cù làm việc một cách trong 
sạch. Vì thế tôi đã bị những điều kiện xấu xa quyến rũ, 
sai khiến và tôi đi từ những lỗi lầm này đến lỗi lầm 
khác, từ tội ác này đến tội ác khác.

Thiết Lộc gật đầu :

- Thật là đáng tiếc cho ông, ông Xương Môn à. Qua 
câu chuyện kể, tôi hiểu nơi ông ý thức danh dự vẫn còn, 
ông vẫn còn biết tôn trọng lời hứa, biết hết lòng bảo vệ 
cho những người đã đặt tin cậy nơi ông. Thật là đáng 
tiếc cho ông.

Xương Môn ngước nhìn Thiết Lộc với một vẻ mặt 
biết ơn, rồi nói :

- Gần đây tôi có được tin anh tôi ở quê nhà. Bây giờ 
anh còn khỏe mạnh, con cháu đông đảo, và anh ta rất 
khá giả. Những cái đồi nho ngày xưa với đôi bàn tay 
cần mẫn của anh đem lại cho anh cuộc đời sung sướng 
no đủ. Những gì anh ấy đã nói về tôi thật đúng, rất tiếc 
là tôi đã không nghe theo, vì vậy tôi không dám trở về 
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lại dưới mái nhà xưa.

Thanh tra Đôn Lễ có vẻ nóng nảy, đứng lên :

- Thôi nói dài dòng quá rồi. Chấm dứt đây thôi. Chúng 
ta nên kiểm xem số vàng ngọc rồi làm biên bản và dẫn 
tên sát nhân này về bót.

Thiết Lộc đứng dậy. Anh nói :

- Nhiệm vụ của tôi đã xong, tôi không can dự gì đến 
các món vàng ngọc này nữa. Vậy chúng tôi xin cáo từ.

Tôi cũng đứng lên. Nhưng Đôn Lễ thấy ngượng 
ngùng, bèn nói :

- Nào ông Thiết Lộc, xin ông hãy nán lại một chút 
nữa. Tôi xin mời ông và bạn của ông ngồi chơi chứng 
kiến số vàng ngọc này. Dù các ông muốn chối từ phần 
thưởng, các ông cũng nên biết rõ công trình mà ông đã 
góp phần có cái trị giá ra sao.

Tôi nhìn Thiết Lộc. Anh cũng nhìn tôi, rồi nói :

- Thôi được, chúng tôi ở lại vì sự tò mò mà thôi. Tôi 
cần tuyên bố lại một lần cuối là tôi không muốn quan 
tâm gì đến vàng ngọc kẻ khác, mà cũng không muốn 
hưởng lấy của ai bất cứ là món vật nào.
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Đôn Lễ bảo người tài công là kẻ tay chân ông ta :

- Mở cái rương đi.

Rồi quay qua gã Xương Môn, viên thanh tra hỏi :

- Chìa khóa đâu rồi ?

- Xương Môn đáp lại, lạnh lùng :

- Ở dưới lòng sông.

Thanh tra Đôn Lễ quắc mắt :

- Ngươi làm khó dễ chúng ta như vậy chẳng có ăn 
thua gì đâu. Từ trước đến nay ngươi đã gây cho chúng 
ta biết bao nhiêu khó khăn rồi.

Xương Môn vẫn không nói gì, vẻ mặt của gã bây giờ 
trở thành câm lặng, xa vắng.

Đôn Lễ bảo người tài công :

- Lấy móc sắt nạy xem nào !

Người tài công lục lọi một lát rồi đem ra một móc 
sắt khá lớn. Mặt trước cái rương có một ổ khóa kiên 
cố mang cái hình tượng ông Phật đang ngồi. Gã tìm 
cách đút một đầu cây sắt vào phía dưới và nạy lên. Cái 
khóa bật tung, kêu lên một tiếng chát chúa. Bàn tay run 
run, Đôn Lễ giở nắp rương ra. Chúng tôi sửng sốt : cái 
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rương trống không, chẳng có một vật gì hết.

Tôi bèn bước lại sờ vào thành rương. Nó bằng sắt dày 
2 phân đúc rất kỹ lưỡng, nhất định làm ra là để chứa 
một thứ gì quý giá. Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng, 
chẳng có mảy may vàng ngọc gì hết, là tại làm sao ? 
Thế cái kho tàng đã làm mất mấy mạng người, đã làm 
khốn khổ Xương Môn bây giờ ở đâu ?

Đôn Lễ mặt tái như tàu lá chuối hỏi bằng một giọng 
lạc đi :

- Xương Môn, vàng ngọc đâu rồi ?

Gã đang ngồi thẳng người trên một chiếc ghế dựa, 
bỗng ngả người ra phía sau mà cười rũ rượi.

Đôn Lễ hất hàm :

- Xương Môn, lại thêm một tội của mày nữa đấy !

Gã đáp lớn :

- Ông đừng dọa tôi, vô ích. Những vàng ngọc kia 
tôi đã chôn giấu nó vào một nơi mà các ông không đời 
nào lấy lên nổi đâu. Kho của kia thuộc về tôi, tôi không 
hưởng được thì không có ai được quyền hưởng nó. Tôi 
cần nói rõ thêm rằng, ngoài ba tù nhân bị đày ở An Đại 
Mã và tôi, không ai có quyền can thiệp vào số của đó. 
Tôi không thể hưởng được rồi, mà họ tất cũng không 
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sao hưởng được. Bao giờ tôi cũng hành động vì các 
quyền lợi của họ ngang với quyền lợi của tôi. Dấu hiệu 
« Tứ Hiệp » luôn luôn ràng buộc chúng tôi với nhau. Vì 
thế, tôi chắc họ sẽ đồng ý với tôi là ném số vàng ngọc 
kia xuống sông Ta-Mi còn hơn là để nó lọt vào tay con 
cháu của ông Đôn Lễ. Hơn nữa, không phải chúng tôi 
giết chết Hắc Biệt để mà làm giàu cho các ông đâu. 
Các ông sẽ tìm ra số của đó với cái chìa khóa bên cạnh 
xác chết của thằng Tông Giả. Lúc biết các ông đuổi 
riết theo sau, tôi đã mở rương ném hết châu báu xuống 
nước. Thôi xin các ông hãy bằng lòng vậy, chắc là các 
ông sẽ không có được phần thưởng gì đâu.

Đôn Lễ lên giọng nghiêm nghị :

- Ngươi muốn đánh lừa chúng ta phải không, Xương 
Môn ? Nếu có thể vứt tất cả châu báu xuống sông thì 
sao ngươi không xô luôn cái hòm sắt xuống một lượt, 
chẳng dễ hơn sao ?

Xương Môn lém lỉnh đáp lại :

- Như thế, tôi ném dễ hơn mà các ông vớt cũng dễ 
dàng hơn, phải không ? Người nào đã có tài theo đuổi 
được tôi thì tất phải có cái tài trục cái hòm của dưới đáy 
sông lên. Tôi có dại gì làm vậy. Nhưng bây giờ thì khó 
khăn lắm rồi, bởi vì số vàng ngọc đó đã được phân tán 
dài trên quãng sông ngót tám chín cây số ngàn. Thú thực 
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có trời, lúc ném chúng xuống dòng sông lòng tôi đau 
như quặn xé. Thấy các ông sắp đuổi kịp, tôi tức điên cả 
người lên. Nhưng thở than chẳng ích gì. Suốt đời, lên 
voi xuống chó đã nhiều, tôi học được một bài học quý 
giá, là chẳng bao giờ nên khóc thương cái lọ vỡ.

Đôn Lễ hằn học :

- Ngươi phạm tội nặng lắm đấy, Xương Môn ! Nếu 
ngươi đừng có phản bội công lý mà hết lòng phụ lực 
với chúng ta thì may ra trước phiên tòa ngươi sẽ còn 
được ơn nhờ !

Gã cựu tù rít lên :

- Công lý ! Phải, thực là công lý ! Kho của kia đáng lẽ 
nên về tay ai nếu không là về tay của chúng tôi ? Công 
lý nào lại bắt buộc tôi phải nhường nó cho một số người 
không có chút quyền sở hữu nào hết ? Tôi đây, tôi khổ 
công biết bao nhiêu mới chiếm được nó ! Hai mươi 
năm trường lặn lội trong các bãi đầm lầy lội nước độc, 
quần quật suốt ngày làm việc dưới gốc vỏ dà, thao thức 
bao đêm trong những quán trọ hôi hám, hiến thân cho 
muỗi rỉa, cho sốt rét dày vò, chịu tất cả hành hạ của một 
đời phiêu bạt gian lao : đấy, tôi đã chiếm được kho của 
An Hạ như thế nào ! Vừa rồi, ông lại nhắc nhở cho tôi 
hai chữ công lý, có phải chỉ vì tôi không đành tâm để 
cho kẻ khác hưởng thụ kết quả bao nhiêu gian lao khổ 
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nhọc của tôi. Thà rằng tôi bị treo cổ hay bị giết chết vì 
mũi tên độc của các thổ dân ở An Đại Mã còn hơn là bị 
bó thân giữa vách xà lim, trong khi kẻ khác lại sống xa 
hoa trên một gia sản thuộc quyền sở hữu của tôi !

Xương Môn không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước. 
Được tự do bộc bạch hết cả tâm can, cặp mắt của gã 
long lên, hai tay khua động hằn học, khiến đôi còng thép 
chạm nhau loảng xoảng. Thấy cơn giận dữ ghê gớm của 
hắn tôi sực nhớ đến nỗi khủng khiếp của cụ Sơn Tôn 
lúc thoạt thấy hắn xuất hiện ở bên cửa sổ. Nhưng Thiết 
Lộc đã mở lời :

- Cái kho của kia mất đi cũng là điều tốt. Nó đã từng 
là tai họa cho ai đã làm chủ nó. Lão lái buôn bị giết 
chết, ông Sơn Tôn sống trong xấu hổ, hãi hùng, và con 
ông ta đã lãnh một mũi tên độc. Còn ông Xương Môn, 
cũng như bạn bè của ông, chỉ là kiếp sống đọa đày.

Nói xong, Thiết Lộc ngả mũ chào hết mọi người và 
kéo tay tôi ra về.

VŨ HẠNH

(Phỏng theo truyện Dấu Tứ Hiệp 
của văn hào Anh Conan Doyle)


